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 DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN 
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 (Kèm theo Công văn số:     / CAT-PC08, ngày  /    /2025 của Công an tỉnh Gia Lai)

 STT SỐ BIÊN BẢNNGÀY VI PHẠM HỌ TÊN - NĂM SINHNĂM SINH  ĐỊA CHỈ  BIỂN SỐ  SỐ  KHUNG  SỐ MÁY  NHÃN HIỆU  SỐ LOẠI  MÀU SƠN  DUNG TÍCH NĂM SẢN XUẤT  GHI CHÚ
 1  1/15/2024  Vắng chủ  77S4-8240  LWGXCHL00145755  FMG-310391287  Dream  Honda  Đen
 2  1/29/2024  Vắng chủ  bị mài mòn  LC152FMH02031851  Wave  Honda  Đỏ

 3  2/2/2024  Vắng chủ  49E1-497.50  RLCUE1710GY10749
7  E3T6E159996  Sirius  Yamaha  Đen

 4  2/5/2024  Vắng chủ  77M3-6697  22TT110927  FMH110927  Wave  Honda  Đỏ

 5  2/20/2024  Vắng chủ  77N4-5498  RL8WCH2HY510003
56

 VLF1P52FMH3500203
56  Lifan  Lifan  Xanh

 6  2/27/2024  Vắng chủ  77F1-354.48  RLCS5C6H0GY21705
1  5C6H217041  Sirius  Yamaha  Đen xanh

 7  4/10/2024  Vắng chủ  77S6-3920  LF3XCHA00004793  VHH1P53FMH010407
93  Wave  Honda  Xanh

 8  4/20/2024  Vắng chủ  77L1-895.34  RLHJF6311HZ017486  JF63E2105324  Airblade  Honda  Đen
 9  4/29/2024  Vắng chủ  77M4-6215  bị sét, rỉ  1P532FMH320273292  Wave  Honda  Xanh

 10  5/15/2024  Vắng chủ  77L1-090.20  RLCN5P110BY356855  5P11356857  Nouvo  Yamaha  Đỏ đen
 11  6/20/2024  Vắng chủ  77S3-4466  100AV023000  M661M25102  Vespa  Piaggio  Xám
 12  7/1/2024  Vắng chủ  77M3-9079  bị mài mòn  FMG330008023  Wave  Honda  Xanh

 13  7/2/2024  Nguyễn Hoàng Anh  1995  Tân Nghi, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  77H9-4636  RRSWCH7RS6100162

2
 RRSSV152FMH000162

2  Wave  Honda  Xanh

 14  7/2/2024  Nguyễn Mạnh Hiệp  1984  Thiết Tràng, Nhơn Mỹ,
An Nhơn, BĐ  77F1-092.09  RLHJF3306CY134954  33E0135001  Vision  Honda  Đen

 15  7/4/2024  Trần Bá Tín  1989  Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh,
An Nhơn, BĐ  77L1-226.50  RLCN1DB10CY07458

5  1DB1074598  Nouvo  Yamaha  Vàng

 16  7/9/2024  Diệp Văn Dũng  1985  108 Hàm Nghi, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F6-4924  WO110CO133766  HD1P50FMHY113375

5  Dream  Honda  Trắng đen

 17  7/9/2024  Nguyễn Hồng Phúc  1956  Long Quang, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X6-8876  RRKDCG2UM7XE012

52
 VTT38JL1P50FMG001

252  Dream  Honda  Trắng đen

 18  7/9/2024  Nguyễn Văn Xuân  1976
 510/7, Trần Phú, KV.Liêm

Trực, Bình Định,
An Nhơn, BĐ

 77S3-5090  bị mài mòn  310470253  Dream  Honda  Trắng đen

 19  7/10/2024  Nguyễn Xuân Lập  1970  Hiếu An, Nhơn Khánh,
An Nhơn, BĐ  77H6-2584  bị sét, rỉ  FMG1A001100  Dream  Honda  Đen

 20  7/10/2024  Lê Hồng Lâm  1992  Tân Kiều, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  59T1-972.96  RLCUG0610GY36031

0  G3D4E378019  Exciter  Yamaha  Xanh

 21  7/11/2024  Nguyễn Ngọc Minh  1980  Tổ 3 Kim Châu, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  61V1-3362  RLHJF18068Y713219  JF18E5319131  Airblade  Honda  Đen

 22  7/11/2024  Huỳnh Văn Minh  1980  Kv.Hoà Cư, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  77M6-5436  VPDDCG033PD00204

8
 VPHDA150FMG30002

048  Dream  Honda  Đen

 23  7/15/2024  Nguyễn Văn Trọng  1964
 Tổ 3, KV.Kim Châu, Bình

Định, An Nhơn,
BĐ

 77L1-026.28  RLCS5C630AY370593  5C63370643  Sirius  Yamaha  Trắng

 24  7/19/2024  Nguyễn Văn Hồng  1980  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  84AE-011.53  RPEGCBKPELA01066

6
 VDEJQ139FMB801066

6   Cub Classic vvip  Espero  Đỏ

 25  7/21/2024  Lâm Xuân Hùng  1969  Tuân Lễ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, BĐ  77H6-9040  bị sét, rỉ  FMG00043907  Win  Honda  Đen

 26  7/21/2024  Nguyễn Văn Thanh  1969  Phú Trung, Cát Thành,
Phù Cát, BĐ  77F5-7019  bị mài mòn  CT100E1812094  Dream  Honda  Trắng đen

 27  7/21/2024  Nguyễn Thành
Công  1975  28 Phạm Hổ, Bình Định,

An Nhơn, BĐ  77S1-5967  40001096  FMH01809096  Wave  Honda  Xanh

 28  7/22/2024  Nguyễn Thanh
Liêm  1974  Hoà Nghi, Nhơn Hoà, An

Nhơn, BĐ  77S9-9679  22TT040258  1P52FMH040258  Wave  Honda  Xanh

 29  7/24/2024  Nguyễn Đức Trung  1979
 Hữu Thành, Phước Hoà,

Tuy
Phước, BĐ

 77S2-7398  10281019  FMH10281019  Wave  Honda  Xanh



 30  7/25/2024  Nguyễn Văn Hải  1972
 77 Mai Xuân Thưởng,
Bình Định, An Nhơn,

BĐ
 59S1-684.41  RLHJC5210CY279549  JC52E4417459  Wave  Honda  Đỏ

 31  7/26/2024  Võ Văn Ngọc  1954  Khánh Hoà, Nhơn
Khánh, An Nhơn, BĐ  77H8-8847  RL1WCHAUM6B0583

58  VZS152FMH058358  Wave  Honda  Xanh

 32  7/27/2024  Nguyễn Hoàng
Danh  2002  Bắc Nhạn Tháp, Nhơn

Hâu, An Nhơn, BĐ  77F1-428.65  RLHJA3813GY057434  JA38E0134427  Wave RSX  Honda  Đỏ đen

 33  7/29/2024  Võ Thanh Xuân  1968  140/2 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  47N5-3868  RLCM4P8207Y00200

5  bị sét, rỉ  Ulymo  Yamaha  Đen

 34  7/29/2024  Lê Thái Phong  1981  Lục Lễ, Phước Hiệp, Tuy
Phước, BĐ  77G1-305.78  RLCJ1PB20EY012820  1PB2012828  Jupiter  Yamaha  Đen

 35  7/30/2024  Võ Văn Châu  1976  Phổ Trạch, Phước Thuận,
Tuy Phước, BĐ  77M9-0327  VTTWCH022TT10309

0  FMH00028205  Wave  Honda  Đỏ

 36  8/1/2024  Lê Văn Kỉn  1982  Quan Quang, Nhơn
Khánh, An Nhơn, BĐ  77N4-6314  RLHJC4322AY231369  JC43E-5705837  Wave RSX  Honda  Đỏ đen

 37  8/1/2024  Trương Văn Thanh  1969  Quan Quang, Nhơn
Khánh, An Nhơn, BĐ  77S2-7371  bị mài mòn  FMH10227842  Wave  Honda  Xanh

 38  8/1/2024  Nguyễn Quốc Việt  1975  Quan Quang, Nhơn
Khánh, An Nhơn, BĐ  77F9-5669  bị mài mòn  LC150FMG01564618  Dream  Honda  Trắng đen

 39  8/2/2024  Hồ Ngọc Dũng  1967  92/10 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77G1-170.65  10DY008860  1FC1008851  Sirius  Yamaha  Đen

 40  8/2/2024  Trần Thanh Tuấn  1985  128 đường 30/3, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77S7-0158  bị mài mòn  VHHLC150FMG01048

765  Wave  Honda  Xanh

 41  8/4/2024   Võ Thanh Tùng  1973  Hoà Nghi, Nhơn Hoà, An
Nhơn, BĐ  77X6-3060  H7H004334  A7AH004334  Wave  Honda  Xanh

 42  8/4/2024  Vắng chủ  77X6-6667  CD9D-010285  VT3AD-010285  Aitila  Sym  Đen đỏ

 43  8/5/2024  Nguyễn Văn Dân  1979  55 Nguyễn Lữ, Đập Đá,
An Nhơn, Bình Định  77M6-6111  R000809  VTT1P52FMH096850  Wave  Honda  Xanh

 44  8/5/2024  Nguyễn Văn Bích  1968  Kv.Hoà Nghi, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X7-2394  bị mài mòn  52FMHV411401  Wave  Honda  Đen

 45  8/5/2024  Phan Ngọc Bích  1979  Thuận Thái, Nhơn
Phong, An Nhơn, BĐ  77H7-1714  RL1WCH5HY6B1262

21
 VUMYG150FMH12622

1  Wave  Honda  Xanh

 46  8/6/2024  Nguyễn Văn Bảo  1982  04 Ngô Đức Đệ, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  79R1-6609  RLHHC123X8Y00600

5  HC12E2043041  Wave  Honda  Đỏ đen

 47  8/7/2024  Nguyễn Văn Thiên  1969
 169/15 Ngô Đức Đệ, Bình

Định, An Nhơn,
BĐ

 77M6-5240  bị mài mòn  VHHJL152FMH00065
328  Wave  Honda  Xanh

 48  8/7/2024  Vắng chủ  77F1-102.17  RLHJC5222CY653362  JC52E5090422  Wave RSX  Honda  Đen đỏ

 49  8/8/2024  Nguyễn Văn Sỹ  1966  KV. Tiên Hoà, Nhơn
Hưng, An Nhơn, BĐ  51F6-6699  bị sét, rỉ  GC110E0000510  Wave  Honda  Xanh

 50  8/8/2024  Trần Văn Phong  1999  Thôn 5, Ia Pal, Chư Sê,
Gia Lai  RLCS5C6107Y028926  5C61028926  Sirius  Yamaha  Xanh

 51  8/8/2024  Mai Văn Chánh  1985
 46 Đỗ Nhuận, Vĩnh Phú,

Nhơn Thành, An
Nhơn, BĐ

 77S2-3302  XS100600011097  1P50FMG310237897  Dream  Honda  Đen

 52  8/8/2024  Phạm Ngọc Thanh  1979  Nam Phương Danh, Đập
Đá, An Nhơn, BĐ  77F1-574.05  RLCUE3240JY218880  E3X9E587332  Sirius  Yamaha  Xám

 53  8/8/2024  Tôn Xuân Dũng  1948  227 Hồng Lĩnh, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77H7-4660  RNDWCH1ND61S040

60
 VDGZS152FMHST080

04060  Wave  Honda  Đỏ

 54  8/8/2024  Nguyễn Hồng Hiền  1972  Bằng Châu, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77M1-4773  22HV068308  FMH068308  Wave  Honda  Xanh

 55  8/9/2024  Dương Hoàng Sơn  1977
 Định Thiện Đông, Phước

Quang, Tuy Phước,
BĐ

 77Y1-4494  RLGKA12DD9D01299
5  VMVT3BD012995  Attila  Sym  Đen

 56  8/9/2024  Bùi Ngọc Lợi  1968
 Tổ 1, KV. Liêm Trực, Bình

Định, An Nhơn,
BĐ

 77N4-1681  bị sét, rỉ  VLF1P50FMG3300324
67  Wave  Honda  Xanh

 57  8/10/2024  Vắng chủ  77F1-055.13  RNBWCH5YPB10001
60  B152FMH000160  Ware RSX  Honda  Đỏ

 58  8/10/2024  Đinh Xuân Việt  1987
 97 Nguyễn Đình Chiểu,
Bình Định, An Nhơn,

BĐ
 77L1-710.27  RRKWCH2UMAXE25

237
 VTT38JL1P52FMH025

237  Taurus  Yamaha  Đen



 59  8/11/2024  Nguyễn Văn Vương  1982  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77M1-8731  22VT001268  FMH20161817  Wave  Honda  Xanh

 60  8/11/2024  Nguyễn Trọng Hà  1977  Phú Mỹ, Phước Lộc, Tuy
Phước, BĐ  77X6-3693  7XP09050  FMGN009050  Dream  Honda  Đen

 61  8/12/2024  Phạm Đình Anh  1979  15A Lê Duẩn, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77Y2-8090  RLCN5P110AY170553  5P11170554  Nouvo  Yamaha  Đen

 62  8/13/2024  Mai Hữu Xuân  1975  Vĩnh Phú, Nhơn Thành,
An Nhơn, BĐ  77M7-5468  VVTBCH023VT00005

5  VVT1P52FMH000055  Wave  Honda  Xanh

 63  8/13/2024  Nguyễn Thanh  1968  Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  77S3-3579  HA000RRK066131  HAE-2164857  Win  Honda  Đen

 64  8/13/2024  Hà Tư Úc  2001  Phú Công, Cát Tường,
Phù Cát, BĐ  77E1-050.56  RLCS5C640BY572249  5C64572252  Sirius  Yamaha  Đỏ

 65  8/13/2024  Nguyễn Văn Cường  1977  Tân Lễ, Cát Tân, Phù Cát,
BĐ  77M8-7793  VTKWCH024UM1005

79
 VUMHAYG150FMH10

0579  Wave  Honda  Đỏ

 66  8/13/2024  Bùi Xuân Đắc  1964  Bả Canh, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77M5-0276  VDLCG013DT303009  VDT1P50FMG3303009  Wave  Honda  Xanh

 67  8/13/2024  Lê Bá Quang  1983  96 Hàm Nghi, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  77H1-0388  bị sét, rỉ  E432VN174714  Smash  Suzuki  Đỏ

 68  8/13/2024  Lê Đức Hiền  1978  Hoà Nghi, Nhơn Hoà, An
Nhơn, BĐ  77X5-3257  71R05214  FMHN105214  Jupiter  Yamaha  Đen

 69  8/15/2024  Lê Văn Bảy  1971  Bình An, Nhơn Hạnh , An
Nhơn, BĐ  77F1-153.11  RLHHC121X9Y16131

5  HC12E1362213  Wave  Honda  Đen

 70  8/16/2024  Đặng Văn Lộc  1963  Nam Phương Danh, Đập
Đá, An Nhơn, BĐ  77M3-6910  bị mài mòn  FMG00022751  Wave  Honda  Xanh

 71  8/16/2024  Nguyễn Thế Trí  1992  17 Võ Xán, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77X6-1171  014UM002971  FMH003032  Wave  Honda  Đỏ

 72  8/16/2024  Nguyễn Văn Hồng  1964  Ngãi Chánh, Nhơn Hậu,
An Nhơn, BĐ  RLCS5C630AY299669  5C63-299717  Sirius  Yamaha  Đỏ

 73  8/17/2024  Tô Quốc Chinh  1994  Cẩm Văn, Nhơn Hưng,
An Nhơn, Bình Định  77F1-010.63  RLGMC11HHBH0372

75  VMVDABH037275  Angela  Sym  Đỏ

 74  8/18/2024  Nguyễn Như Ngọ  1958  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77N4-4560  bị sét, rỉ  FMH007623  Sirius  Yamaha  Đen

 75  8/18/2024  Võ Thái Huy  1989  Vĩnh Liêm, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  77M2-7545  22VT000739  FMH20161298  Wave  Honda  Xanh

 76  8/18/2024  Phan Thành Long  1979  An Lộc, Nhơn Hoà, An
Nhơn, BĐ  52Z4-8417  VDRDCG0140R00745

2
 VLF1P50RG-3*401033

11*  Dream  Honda  Đỏ

 77  8/19/2024  Nguyễn Văn Huệ  1970  Bửu Chánh, Phước Hưng,
Tuy Phước, BĐ  77X4-3278  M7B006854  FMH006854  Jupiter  Yamaha  Đen

 78  8/19/2024  Lê Tấn Dũng  1977
 Quảng Nghiệp, Phước

Hưng, Tuy Phước,
Bình Định

 77H1-7783  bị mài mòn  VN187307  Smash  Suzuki  Xanh

 79  8/19/2024  Nguyễn Thanh
Hồng  1978  510 Trần Phú, Bình Định,

An Nhơn, BĐ  77F9-0168  bị mài mòn  FMG00829004  Dream  Honda  Trắng đen

 80  8/20/2024  Lê Văn Thao  1985  An Lộc, Nhơn Hoà, An
Nhơn, BĐ  77M3-9390  13UM000180  FMH30002320  Wave  Honda  Xanh

 81  8/20/2024  Vắng chủ  81H7-2814  VSABCH043SA00904
1  DM110E0004881  Wave  Honda  Đỏ

 82  8/21/2024  Đinh Chí Quyết  1972  118/1 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  81F9-2337  XS10033006228  FMG01607116  Dream  Honda  Trắng đen

 83  8/21/2024  Lê Văn Đẩu  1966  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ

 RPHDCGRUM5H0200
77

 RPTDS150FMG000200
77  Dream  Honda  Trắng đen

 84  8/22/2024  Man Hồng Ca  1988
 Định Thiện Tây, Phước

Quang, Tuy Phước,
BĐ

 77S8-3176  bị sét, rỉ  VTMZS152FMH00008
198  Wave  Honda  Xanh

 85  8/22/2024  Nguyễn Văn Vân  1972  Long Quang, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X9-4868  UM7XG07441  52FMH007441  Future  Honda  Đỏ

 86  8/22/2024  Nguyễn Thành
Được  1965  Phò An, Nhơn Hưng, An

Nhơn, BĐ  77N5-2502  RLHJC4327AY059615  JC43E5510782  Wave RSX  Honda  Trắng

 87  8/23/2024  Nguyễn Văn Thanh  1972  Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh,
An Nhơn, BĐ  77M2-1319  22R007217  FMG2007217  Dream  Honda  Trắng đen

 88  8/23/2024  Tô Quang Sơn  1975  Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh,
An Nhơn, BĐ  77S7-0297  VMXPCG0021H08000

35  VTRCF100E0800035  Dream  Honda  Trắng đen



 89  8/24/2024  Võ Minh Phụng  1973  407/5 Quang Trung, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77Y3-2000  E0A0108775  F4A2111172  Xpike  Suzuki  Đỏ đen

 90  8/25/2024  Lê Huỳnh Quốc
Minh  2000  95 Lê Hồng Phong , Bình

Định, An Nhơn, BĐ  77F6-3265  WE110Y0870096  1P53FMHY0195837  Wave  Honda  Xanh

 91  8/25/2024  Nguyễn Văn Nghĩa  1980  KV. Kim Châu, Bình
Định , An Nhơn, BĐ  77M7-4549  bị mài mòn  VUMHTYG150FMH4C

400595  Dream  Honda  Đen

 92  8/26/2024  Võ Hoàng Vũ  1994  Trường Cửu, Nhơn Lộc,
An Nhơn, BĐ  47F4-3658  bị mài mòn  S0084414  Dream  Honda  Trắng đen

 93  8/26/2024  Huỳnh Văn Huyện  1984  Hội Long, Ân Hảo Đông,
Hoài Ân, BĐ  77F9-5833  WE110Y0870154  1P53FMHY0194806  Wave  Honda  Xanh

 94  8/27/2024  Lê Văn Sơn  1979  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77F5-1394  bị sét, rỉ  99006376  Dream  Honda  Đen

 95  8/27/2024  Đoàn Văn Hoàng  1965
 Định Thiện Tây, Phước

Quang, Tuy Phước,
BĐ

 77S2-6739  bị sét, rỉ  1P53FMH10281104  Wave  Honda  Xanh

 96  8/27/2024  Nguyễn Văn Hoả  1966  156 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F1-088.76  RLHJC4324BY655802  JC43E6436094  Wave RSX  Honda  Đỏ

 97  8/29/2024  Hồ Văn Minh  1970
 747/25 Trường Chinh,
Nhơn Hưng, An Nhơn,

Bình Định
 77H4-6998  026Y355100  09E6355151  Wave  Honda  Hồng

 98  8/29/2024  Ngô Quốc Thành  1970  Kv.Kim Châu, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  RLCS5C630BY531077  5C63531138  Sirius  Yamaha  Trắng

 99  8/29/2024  Nguyễn Văn Quá  1974  Kv.Long Quang, Nhơn
Hoà, An Nhơn, BĐ  77S4-0054  Y800297  FMG08003355  Dream  Honda  Trắng đen

 100  8/29/2024  Nguyễn Thành
Trung  1980  Kv.Kim Châu, Bình Định,

An Nhơn, BĐ  77F7-4785  bị mài mòn  LC152FMH00589272  Wave  Honda  Xanh

 101  8/30/2024  Trần Minh Hoài  1992  14 quang Trung, Bình
định, An Nhơn, BĐ  49E1-482.69  RLHJC4318BY608263  JC43E1578150  Wave  Honda  Đen

 102  8/30/2024  Nguyễn Văn Kha  1994  Kv.Nghiễm Hoà, Nhơn
Hoà, An Nhơn, BĐ  77F1-163.60  RLCS5C641DY079790  5C641079790  Sirius  Yamaha  Xanh

 103  8/31/2024  Nguyễn Bá Trà  1995  Tuân Lễ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, BĐ  77G1-433.23  RLCS5C6H0GY23757

9  5C6H237599  Sirius  Yamaha  Xanh

 104  8/31/2024  Vắng chủ  77G1-184.45  RLSBF46E0D0102104  AEP2104640  Viva  Suzuki  Xanh trắng

 105  9/1/2024  Trần Hữu Phước  1989  Đông Bình, Nhơn Thọ, An
Nhơn, BĐ  77F6-1607  bị mài mòn  LC152FMH00347044  Wave  Honda  Xanh

 106  9/1/2024  Hà Minh Cảnh  1971  32 Phan Đăng Lưu, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F1-297.63  RLHJF18017Y549330  JF18E5049410  Airblade  Honda  Đỏ

 107  9/2/2024  Nguyễn Văn Đào  1972  681 Ngô Gia Tự, Bình
Định, An Nhơn, BĐ

 RNUWCHAHY9A392
425  bị mài mòn  Win  Honda  Đen

 108  9/2/2024  Ngô Quốc Thành  1970  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77X6-1915  NG71000126  FMH197126  Wave  Honda  Xanh

 109  9/2/2024  Nguyễn Thanh Bình  1991  An Lộc, Nhơn Hoà, An
Nhơn, BĐ  61Z2-2764  RLHJC4319Y090346  JC43E0629069  Wave  Honda  Đỏ

 110  9/2/2024  Lê Hồng Thạch  1975  Khánh Hoà, Nhơn
Khánh, An Nhơn, BĐ  77H5-4161  N5H000312  FMG35L250312  Win  Honda  Đen

 111  9/2/2024  Vắng chủ  77N3-2839  RLCM23B109Y01315
7  23B1013154  Ulymo  Yamaha  Hồng đen

 112  9/3/2024  Nguyễn Lê Tuấn
Anh  1981

 Tổ 3, KP Vân Hội 2, Diêu
Trì, Tuy Phước,

BĐ
 77X4-8861  4UM002480  FMHN002480  Wave  Honda  Xanh

 113  9/5/2024  Phan Thành Hải  1975  Thuận Thái, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ  77H8-2046  RLCS5C6206Y010204  5C62010204  Sirius  Yamaha  Đen

 114  9/5/2024  Lê Văn Sơn  1982
 Tổ 3, KV.Kim Châu, Bình

Định, An Nhơn,
BĐ

 77-955-L  bị mài mòn  DH88XE6070511  Cub  Honda  Đỏ

 115  9/5/2024  Nguyễn Thanh
Tuấn  1979  Bằng Châu, Đập Đá, An

Nhơn, BĐ  77S8-3685  bị mài mòn  1001013761  Dream  Honda  Trắng đen

 116  9/5/2024  Vắng chủ  77S1-4239  bị mài mòn  LC150FMG*01646185
*  Dream  Honda  Trắng đen

 117  9/5/2024  Vắng chủ  77G1-617.44  RLCS16S209Y093182  16S2093191  Taurus  Yamaha  Nâu

 118  9/6/2024  Trương Văn Dũng  1973  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77M3-5470  22TT101768  FMH101768  Wave  Honda  Xanh



 119  9/6/2024  Nguyễn Thành
Được  1995  Hoà Mỹ, Nhơn Phúc, An

Nhơn, BĐ  77F1-161.87  RLCS5C630DY751715  5C63751780  Sirius  Yamaha  Đen

 120  9/6/2024  Lê Như Tuấn  1972  383 Ngô Gia Tự, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77N4-2134  DCG0443TA004014  P1150FMG004014  Wave  Honda  Xanh

 121  9/6/2024  Vắng chủ  77S8-7233  bị  mài mòn  bị mài mòn  Wave  Honda  Đen

 122  9/7/2024  Phạm Minh Hậu  1988  Tổ 14, KP6, Trần Quang
Diệu, Qui Nhơn, BĐ  77H7-8168  RLCS3S3106Y089448  3S31089448  Sirius  Yamaha  Xanh

 123  9/8/2024  Tạ Chương Sự  1989  An Thái, Nhơn Phúc, An
Nhơn, BĐ  bị sét, rỉ  1P50FMG-310423591  Dream  Honda  Đen

 124  9/8/2024  Nguyễn Văn Mùi  1967  Nhơn Nghĩa Tây, Nhơn
Phúc, An Nhơn, BĐ  72T1-1401  RLCN2B5607Y034382  2B56034382  Nouvo  Yamaha  Đen

 125  9/8/2024  Đặng Thanh Tùng  1969  KV.Cẩm Văn, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  82AA-041.03  RPEKCB3PEHA30294

4
 VDEJQ139FMB230294

4  Exciter  Yamaha  Đen

 126  9/9/2024  Đặng Dũng  1972
 Bình Tiên, Hoà Phong,

Nhơn Mỹ, An Nhơn,
Bình Định

 bị mài mòn  HD1P53FMHY009617
1  Dream  Honda  Trắng đen

 127  9/10/2024  Vắng chủ  81T1-8299  RLCJ5B9508Y016900  5B95016900  Jupiter  Yamaha  Đen

 128  9/10/2024  Nguyễn Quốc Trung  1976  Tổ 3 Kim Châu, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  59U1-235.90  ZAPM3810000022474  M381M23930  Liberty  Piaggo  Bạc

 129  9/11/2024  Ngô Công Hầu  1959  Nghĩa Hoà, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  86B7-185.70  RLHHC1217DY41802

1  HC12E5418187  Wave  Honda  Đen

 130  9/11/2024  Trần Thị Hoà  1974  147 Ngô Gia Tự, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77Y3-2285  B30AY042399  23B3042400  Ulymo  Yamaha  Đen

 131  9/11/2024  Nguyễn Trọng
Phùng  1979  Vân Hội 1, Diêu Trì, Tuy

Phước  77S7-1781  bị mài mòn  PR150FMHY0101339  Wave  Honda  Xanh

 132  9/12/2024  Phạm Văn Rớt  1981  Hiếu An, Nhơn Khánh,
An Nhơn, BĐ  77X6-1629  UM7XV02215  FMH002215  Wave  Honda  Xanh

 133  9/12/2024  Đỗ Ngọc Long  1981  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77S9-3564  22A000167  FMH014000  Wave  Honda  Xanh

 134  9/13/2024  Huỳnh Văn Thuận  1977  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77X1-1949  bị sét, rỉ  FMH036205  Wave  Honda  Xanh

 135  9/17/2024  Phan Công Thành  1962  Háo Đức, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ  77F9-9401  bị  mài mòn  LC150FMG01542219  Dream  Honda  Đen

 136  9/18/2024  Nguyễn Đình Ái  1973  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77M2-5445  22TT091560  1P52FMH091560  Wave  Honda  Xanh

 137  9/18/2024  Bùi Văn Hưởng  1972  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  59E1-277.79  RP8M73100CV10912

6  M731M4043594  Lipity  Piaggo  Xám

 138  9/18/2024  Nguyễn Thành
Quang  1974  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An

Nhơn, BĐ  77N4-7039  RLHJC431XBY053123  JC43E1593722  Wave  Honda  Đỏ

 139  9/19/2024  Phan Công Thắng  1985  Tổ 30 KP4, Nhơn Phú,
Qui Nhơn, BĐ  77K1-032.14  RLHJF270XBY401130  JF27E1267148  Airblade  Honda  Xám nâu

 140  9/19/2024  Nguyễn Văn Hùng  1970  Háo Đức, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ  59X1-678.17  RLHHC125FY179118  HC12E7179131  Wave  Honda  Vàng

 141  9/19/2024  Hồ Lê Duy  1986
 02 Hoàng Khương, Bình

Chương, Hoài Đức,
Hoài Nhơn, BĐ

 77H3-5590  RRKWCHBUM5X003
195

 VTTJL1P52FMH-E003
195  Wave  Honda  Xanh

 142  9/21/2024  Nguyễn Đình Ngửa  1967  Thạnh Danh, Nhơn Hâu,
An Nhơn, BĐ  77F7-6344  bị mài mòn  LC1P50FMG00417280  Dream  Honda  Trắng đen

 143  9/21/2024  Trương Văn Kỳ  1976  Đại Hào, Cát Nhơn, Phù
Cát,  bị sét, rỉ  VLFPD1P50FMH*7A0

22548*  Sirius  Yamaha  Đỏ

 144  9/21/2024  Cao Nguyễn Thanh
Thương  2005  Hưng Nghĩa, Phước

Nghĩa, Tuy Phước  77L1-687.10  RLHJF1808AY791927  JF18E0245296  Click  Honda  Trắng

 145  9/22/2024  Nguyễn Văn Thanh  1974

 88 Hoàng Hoa Thám,
Hoà Nam, An Ngãi,

Nhơn Hưng, An Nhơn,
BĐ

 49H1-013.41  VDTDCH014DT35649
3  VDTFS152FMH356493  Jupiter MX  Yamaha  Đỏ

 146  9/22/2024  Nguyễn Thành Bửu  1987  Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh,
An Nhơn, BĐ  61G1-077.70  RLCN5P1109Y108002  5P11108004  Nouvo  Yamaha  Xanh

 147  9/22/2024  Đặng Đông Đô  2007  Dương Thiện, Phước Sơn,
Tuy Phước  77E1-572.65  RLCUE3220JY119320  E3X9E579226  Sirius  Yamaha  Xám

 148  9/23/2024  Nguyễn Hữu Trọng  1977  Bình An, Nhơn Hạnh, An
Nhơn  77F1-791.54  RLHJK0341PY304592  JK03E2712310  Vision  Honda  Đỏ



 149  9/23/2024  Lê Quang Kiên  1993  Luật Lễ , TT Diêu Trì, Tuy
Phước, Bình Định  77G1-142.45  RLCS5C640CY969538  5C64969542  Sirius  Yamaha  Vàng

 150  9/23/2024  Trịnh Văn Định  1970  Phong Thạnh, TT Tuy
Phước, Bình Định  35F9-9882  V0TDCG063DT50016

6  bị rỉ sét  Dream  Honda  Nâu

 151  9/24/2024  Lương Công Duy  1984  23/2 Nguyễn Du, Nhơn
Hưng, An Nhơn, BĐ  77FB-8490  bị sét, rỉ  SS50E203913  Số 7  Honda  Đen

 152  9/24/2024  Đặng Xuân Hậu  1975
 06 Mai Xuân Thưởng,
Bình Định, An Nhơn,

BĐ
 47M1-4741  RRKWCH9UM5X0007

99
 VTTJL1P52FMHJ0007

99  Wave  Honda  Xanh

 153  9/24/2024  Trần Văn Đậm  1992
 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 37E1-538.05  RLHKC2606GY31401

0  KC26E1160798  Winner  Honda  Đen

 154  9/24/2024  Vắng chủ  77F6-6492  MX100MC0044505  HD1P50FMG3Y02543
67  Dream  Honda  Trắng đen

 155  9/24/2024  Vắng chủ  77X9-4922  BH8H503373  VA1LH503373  Angela  Sym  Đen

 156  9/25/2024  Thân Thái Định  1975
 93/14 Lê Hồng Phong,
Bình Định, An Nhơn,

BĐ
 FI10015597  SPD100A100000734  Dream  Honda  Đen

 157  9/25/2024  Huỳnh Tấn Hiển  1981  237 Ngô Đức Đệ, Nhơn
Hưng, An Nhơn, BĐ  77Y2-7165  RLCS5C640AY224069  5C64224069  Sirius  Yamaha  Trắng

 158  9/25/2024  Trần Tấn Truyền  1992  Hưng Nghĩa, Phước
Nghĩa, Tuy Phước  77G1-103.65  RLHJC5225CY667501  JC52E5113584  Wave RSX  Honda  Đỏ đen

 159  9/25/2024  Nguyễn Trung Sơn  1981  Mỹ Điền, TT Tuy Phước,
Tuy Phước, Bình Định.  77X7-7643  M7XP28094  52FMHN028094  Wave  Honda  Đỏ

 160  9/27/2024  Dương Văn Hải  1960  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77Y1-4828  bị mài mòn  VLFPD1P52FMH36A0

08829  Sirius  Yamaha  Đen

 161  9/28/2024  Nguyễn Văn Song  1956  An Vinh, Tây Vinh, Tây
Sơn, BĐ  77H1-011.85  RRKDCG5UMAX1003

33
 VTTJL1P50FMG31003

33  Dream  Honda  Trắng đen

 162  9/28/2024  Ngô Thành Hưng  1986  Hưng Nghĩa, Phước
Nghĩa, Tuy Phước  59D1-137.27  RLHJC4325BY194626  JC43E6119538  Wave RSX  Honda  Đỏ đen

 163  9/30/2024  Nguyễn Văn Lộc  1968  Trường Cửu, Nhơn Lộc,
An Nhơn, BĐ  47B2-387.97  RLHHC1250FY34892

0  HC12E7349145  Wave  Honda  Đen

 164  9/30/2024  Đặng Thanh Hận  1985  Xuân Mỹ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định.  78E1-095.80  bị sét, rỉ  bị mài mòn  Sirius  Yamaha  Đen

 165  10/1/2024  Nguyễn Trọng
Thắng  2007  An Hoà, Nhơn Khánh, An

Nhơn, BĐ  77S7-7531  DU110L13XCHOA6Y
A001233  1P53FMHY0232431  Wave  Honda  Đỏ

 166  10/2/2024  Nguyễn Văn Bảy  1970
 Nhơn Nghĩa Đông, Nhơn

Phúc, An Nhơn,
Bình Định

 77M5-8820  13EX006683  FMG330032257  Wave  Honda  Đỏ

 167  10/2/2024  Lê Thị Thuỳ Dương  2010
 Tổ 3, KV.Kim Châu, Bình

Định, An Nhơn,
BĐ

 77MĐ3-012.30  RMPYHDGMHHVD31
169  HF48450170431169  Xe đạp điện  Osaka  Đen

 168  10/2/2024  Đặng Xuân Chiến  1989  Nam Nhạn Tháp, Nhơn
Hậu, An Nhơn, BĐ  77F7-5943  bị mài mòn  HD1P53FMHY019114

1  Dream  Honda  Trắng đen

 169  10/2/2024  Nguyễn Ngọc
Huynh  1975  10/10 Lâm Văn Thanh,

Bình Định, An Nhơn, BĐ  77M3-0440  VTTWCH022TT09744
0  VTT1P52FMH097440  Wave  Honda  Đỏ

 170  10/3/2024  Quảng Minh Tín  1998  Mỹ Trung, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định.  77N5-2356  VHTDCH043HT00548

2
 VHRLC152FMH00005

482  Wave  Honda  Đen

 171  10/3/2024  Nguyễn Hoàng Vỹ  1994  218/3 Bạch Đằng, Quy
Nhơn, Bình Định.  77Y1-6203  RLHJF18078Y064336  JF18E0150196  Click  Honda  Trắng

 172  10/4/2024  Trần Anh Thừa  1990  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77S7-0366  bị mài mòn  SD034990  Dream  Honda  Trắng đen

 173  10/4/2024  Đặng Ngọc Thành  2009  Nam Tân, Nhơn Hậu, An
Nhơn, BĐ  77G1-235.28  RLHJC4321BY060194  JC43E5967885  Wave RSX  Honda  Xanh

 174  10/4/2024  Nguyễn Văn Quang  1993
 148 Quang Trung, P. Bình
Định, TX An Nhơn, Bình

Định.
 92H1-154.63  RLCS5C640CY928376  5C64928380  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 175  10/4/2024  Phạm Văn Hòa  2002  Tổ 4,KV8, P.Bùi Thị Xuân,
TP Quy Nhơn, Bình Định.  bị sét, rỉ  E3X9E-560472  Sirius  Yamaha  Đen

 176  10/5/2024  Nguyễn Bảo Quân  2007  Tân Dương, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ  47L8-7495  RMVDCG1L6EX0000

39
 RMHEX150FMGD000

035  Dream  Honda  Trắng đen

 177  10/6/2024  Đỗ Văn Hùng  1974  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77L1-403.12  bị sét, rỉ  VFMZS152FMH00005

102  Wave  Honda  Xanh



 178  10/7/2024  Tạ Văn Trung  1979
 Kim Đông, xã Phước Hòa,
huyện Tuy Phước, Bình

Định
 77L1-106.42  RLCR31C10AY009060  31C1009067  Jupiter  Yamaha  Đỏ

 179  10/9/2024  Tô Văn Thọ  1953  Tân Điền, Phước Quang,
Tuy Phước, Bình Định.  77S4-7311  CHL01040889  FMH00122089  Dream  Honda  Trắng đen

 180  10/9/2024  Huỳnh Hữu Nghĩa  1973  KP2, P. Trần Quang Diệu,
TP Quy Nhơn, Bình Định.  77X5-3530  bị sét, rỉ  VLFPD1P52FMH35A1

K8117  Jupiter  Yamaha  Đỏ

 181  10/10/2024  Huỳnh Minh Quang  2009  Tân Nghi, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  77L1-178.07  RLHJC5214CY155199  JC52E4205939  Wave  Honda  Đỏ

 182  10/10/2024  Phạm Tuấn Phương  1991  62 Bùi Thị Xuân, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77M3-5222  022TT091875  FMH091875  Wave  Honda  Xanh

 183  10/10/2024  Nguyễn Đình Hùng  1988  78 Ngô Văn Sở, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77F7-4190  bị mài mòn  HD1P53FMHY008069

1  Dream  Honda  Đen

 184  10/10/2024  Trần Minh Tâm  1982
 48/18 Huỳnh Thúc

Kháng, Bình Định, An
Nhơn, BĐ

 77G1-337.51  RLCUE1310FY016943  E3S1E018700  Jupiter  Yamaha  Đen đỏ

 185  10/10/2024  Nguyễn Công Tịnh  2003  Đại Hữu, Cát Nhơn, Phù
Cát, Bình Định.  77E1-867.82  RLCUE3740PY191140  E32VE754954  Sirius  Yamaha  Xám nâu

 186  10/11/2024  Hồ Hữu Hùng  1972  An Vinh 1,Tây Vinh, Tây
Sơn, BĐ  79K5-2592  bị sét, rỉ  1P50FMG310373011  Wave  Honda  Đen

 187  10/12/2024  Lê Quang Đạt  1989  Hiếu An, Nhơn Khánh,
An Nhơn, BĐ  77Y1-3975  RP2WCH1PD8A0039

18
 RL8PD152FMH00391

8  Win  Honda  Đen

 188  10/12/2024  Trần Văn Trung  1999  Nghiễm Hoà, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77F1-023.86  RLHJA0801BY512134  JA08E0017050  Wave RSX  Honda  Đen

 189  10/14/2024  Lê Tấn Thành  2007  58 Đào Duy Từ, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77F4-3778  Y0012448  Y0006951  Wave  Honda  Xanh

 190  10/14/2024  Phan Duy Phúc  1978  02 Vũ Đình Tú, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77X7-8049  12008Y083164  HC12E0159816  Wave  Honda  Đen

 191  10/14/2024  Nguyễn Trọng
Danh  1983  Bằng Châu, Đập Đá, An

Nhơn, BĐ  77X9-2093  DH10X81016670  JF13E100875  Lead  Honda  Bạc

 192  10/14/2024  Nguyễn Văn Thọ  1967
 365 Trường Chinh, Nhơn

Hưng, An Nhơn,
BĐ

 77S2-3723  LWGXCHL01061523  1P50FMG01061523  Dream  Honda  Trắng đen

 193  10/14/2024  Trương Văn Hùng  1957  158 Nguyễn Lữ, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77F1-254.50  RLHHC1216DY43928

1  HC12E-5439412  Wave  Honda  Xanh

 194  10/15/2024  Phan Thanh Tuấn  1968  Nghiễm Hoà, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ

 LF3XCG008YAA0225
0  F1P5FMG-3Y0322706  Dream  Honda  Trắng đen

 195  10/15/2024  Lê Trung Trực  2009  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77F7-8862  MX110A0001588  bị mài mòn  Wave  Honda  Xanh

 196  10/15/2024  Nguyễn Huy Vũ  1995  18 Mai Dương, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77H7-7306  RMEDCGKME6A0011

97  VME150FMG-B001197  Wave  Honda  Đỏ

 197  10/16/2024  Nguyễn Hoàng
Quốc Hiệp  1973  Kv.Long Quang, Nhơn

Hoà, An Nhơn, BĐ  77H4-3829  VHTDCG0T50M0014
10

 VUMHTYG150FMG4C
501413  Win  Honda  Đen

 198  10/16/2024  Nguyễn Thị Hồng  1975  Mỹ Hoà, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77L1-280.52  RLCS5C6309Y270300  5C63-270351  Sirius  Yamaha  Đen

 199  10/16/2024  Lê Văn Huế  1978  Luật Lễ , TT Diêu Trì, Tuy
Phước, Bình Định  77L1-053.24  RLHJC4314BY137213  JC43E1693272  Wave  Honda  Đen

 200  10/16/2024  Nguyễn Quốc Việt  2007  Luật Lễ, Phước Hiệp, Tuy
Phước, Bình Định  77H5-5358  4TT178761  FMH178761  Wave  Honda  Xanh

 201  10/16/2024  Võ Hoàng Bách  2008
 Vinh Thạnh 1, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định.
 77N5-2376  RRKWCH0UM8XE25

825
 VTT01JL1P52FMH025

825  Wave  Honda  Xanh

 202  10/17/2024  Trần Văn Huấn  1972  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77M9-7393  14TT015491  FMHB015491  Wave  Honda  Xanh

 203  10/17/2024  Phan Hùng Anh  1979  Thạnh Danh, Nhơn Hâu,
An Nhơn, BĐ  77H7-2894  RLHHC09097Y10350

7  HC09E5203596  Wave  Honda  Đỏ

 204  10/17/2024  Đặng Ngọc Lâm  1977  Tân Dân, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ

 VBSPCH0021X90342
7  1P52FMG10374454  Wave  Honda  Xanh

 205  10/17/2024  Huỳnh Minh Tiến  1988  KV4, Thành Phố Quy
Nhơn, Bình Định.  77L1-173.61  RLHJC5214CY142694  JC52E4188301  Wave  Honda  Đen nâu

 206  10/17/2024  Vắng chủ  77X7-4032  D71F12688  FMHAG012688  Wave  Honda  Đỏ
 207  10/17/2024  Vắng chủ  77G1-021.21  RLCS5C630BY490862  5C63490911  Sirius  Yamaha  Xanh xám



 208  10/18/2024  Lê Hùng  1951  206 Tây Sơn, Qui Nhơn,
BĐ  77L1-562.76  RLGMC11HHBH0493

83  VMVDABH049383  Angela  Sym  Đen đỏ trắng

 209  10/18/2024  Trần Anh Dũng  1978
 70/4 Nguyễn Lữ, Bằng

Châu, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ

 77X1-2259  bị sét, rỉ  FMHA004222  Wave  Honda  Đỏ

 210  10/18/2024  Nguyễn Hoàng Hữu
Tuấn  1987  An Hoà, Nhơn Khánh, An

Nhơn, BĐ  77L1-336.28  VVNPCG012VN01291
8  VVNS1S8012975  Dream  Honda  Trắng đen

 211  10/19/2024  Cao Đi  1971  Tổ 5, Kv.Kim Châu, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77H6-6836  HACX61003024  52FMHA003110  Wave  Honda  Đỏ

 212  10/19/2024  Nguyễn Văn Sơn  1973  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77F4-3530  XA035459  99019946  Dream  Honda  Đen

 213  10/19/2024  Hồ Sĩ Duệ  1976  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77H5-7085  bị mài mòn  FMH360500271  Sirius  Yamaha  Đỏ

 214  10/19/2024  Đào Văn Sơn  1980  57 Ngô Gia Tự, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77M6-4459  VTADCG043TA00420

9
 VTACPI150FMG00420

9  Wave  Honda  Xanh

 215  10/19/2024  Nguyễn Minh Hoà  1959
 372/20 Quang Trung,
Bình Định, An Nhơn,

BĐ
 77X6-9934  bị mài mòn  PR11020023769  Wave  Honda  Xanh

 216  10/19/2024  Võ Thanh Hồng  1976  Háo Đức, Nhơn An, An
Nhơn, BĐ  77S2-6755  bị sét, rỉ  CR100FMG107607  Dream  Honda  Trắng đen

 217  10/19/2024  Nguyễn Ngọc Ẩn  1970  Huỳnh Kim, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77S3-9864  11S120607  FMG310496432  Dream  Honda  Đen

 218  10/19/2024  Võ Văn Bạo  1979  An Ngãi, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77F6-5653  bị mài mòn  HD1P50FMG3Y01534

09  Dream  Honda  Trắng đen

 219  10/19/2024  Nguyễn Đăng Khoa  1981  26/18 Hồng Lĩnh, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77H7-4803  RNDWCH1ND61S041

09
 VDGZS152FMHST080

04109  Wave  Honda  Đen

 220  10/19/2024  Hoàng Nguyên
Thượng  2009  57 Đức Đệ, Bình Định, An

Nhơn, BĐ
 VTHPCH0021A01084

8
 LC152FMH*02283786

*  Wave  Honda  Đỏ

 221  10/20/2024  Ngô Văn Phong  1978  Văn Tiên, Cát Chánh, Phù
Cát, BĐ  77H1-3695  bị mài mòn  FMH00106003  Wave  Honda  Xanh

 222  10/20/2024  Trương Đình Du  1968  An Hoà, Nhơn Khánh, An
Nhơn, BĐ  77S1-8132  10266605  310266263  Dream  Honda  Trắng đen

 223  10/20/2024  Châu Ngọc Chỉnh  1987
 Quảng Nghiệp, Phước

Hưng, Tuy Phước, Bình
Định

 81S1-2331  RLCS5C6308Y051730  5C63051730  Sirius  Yamaha  Xanh

 224  10/20/2024  Trần Công Duy  1996
 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 77G1-389.64  bị sét, rỉ  bị sét, rỉ  Viva  Suzuki  Đen

 225  10/20/2024  Phạm Văn Quan  1986  Phụng Sơn, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định.  77H2-3718  4AV001659  FMG001659  Win  Honda  Đen

 226  10/22/2024  Nguyễn Văn Thành  1968  Kv. Huỳnh Kim, Nhơn
Hoà, An Nhơn, BĐ  77D1-180.84  bị mài mòn  NDE1084278  Dream  Honda  Đen trắng

 227  10/22/2024  Phạm Quang Tân  1977
 88/6 Hoàng Hoa Thám,

Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ

 77M8-5971  VTTDCH0A4TT16110
9  VTT1P52FMH161109  Wave  Honda  Xanh

 228  10/22/2024  Hồ Thanh Tùng  2009  Phú Thành, Nhơn Thành,
An Nhơn, BĐ  47AB-832.91  bị mài mòn  139FMBP1XA003845  Sirius  Yamaha  Đỏ

 229  10/22/2024  Hồ Đức Toàn  1991
 Tổ 9, Trung Sơn, Thanh

An, Hớn Quản, Bình
Phước

 93C1-358.43  RLHJA3929MY15123
8  JA39E2269163  Wave  Honda  Xanh

 230  10/23/2024  Nguyễn Hữu Thuận  1975
 Hanh Quang, Phước Lộc,

Tuy Phước, An
Nhơn, BĐ

 77H2-0949  5PD033049  FMH35A133049  Wave  Honda  Đỏ

 231  10/24/2024  Trịnh Minh Khánh  1976  An Thái, Nhơn Phúc, An
Nhơn, BĐ  77S9-0376  bị sét, rỉ  HB118829  Angela  Sym  Đen

 232  10/24/2024  Đỗ Văn Bảy  1973  An Ngãi, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77X8-7596  ND81D08533  52FMHE008533  Wave  Honda  Xanh

 233  10/24/2024  Bùi Kim Toàn  1981  Tuy Thiện, Phước Quang,
Tuy Phước, BĐ  77M8-9184  22TA000341  FMG32103041  Dream  Honda  Trắng đen

 234  10/24/2024  Võ Văn Linh  1972  Nghiễm Hoà, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77H4-5088  bị sét, rỉ  FMG4L101915  Wave  Honda  Xanh



 235  10/24/2024  Hà Huy Hiệp  1988
 Vinh Thạnh 2, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định.
 59V1-040.42  bị sét, rỉ  5C64-388499  Sirius  Yamaha  Đen

 236  10/25/2024  Trần Văn Vĩnh  1988  Vĩnh Đại, Cam Hiếu, Cam
Lộ, Quảng Trị  77F7-1679  bị mài mòn  LF1P50FMG-3Y02656

25  Dream  Honda  Trắng đen

 237  10/25/2024  Nguyễn Văn Sang  1988  KV7, Ngô Mây, Quy
Nhơn, BĐ  77M8-9413  bị mài mòn  EVA2139236  Angela  Sym  Xanh

 238  10/25/2024  Trương Văn Thanh  1975  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77S2-7532  bị mài mòn  FMH10277481  Wave  Honda  Xanh

 239  10/25/2024  Đoàn Thị Trang  2003  Canh Tân, TT Vân Canh,
Vân Canh, BĐ  77F1-729.92  RLCUE3710NY29960

0  E32VE528160  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 240  10/25/2024  Nguyễn Thanh
Phúc  1993  152/1 Thanh Niên, Bình

Định, An Nhơn, BĐ  77M5-8466  bị sét, rỉ  FMG340161659  Wave  Honda  Đỏ

 241  10/25/2024  Nguyễn Phan Tùng
Kha  2009  Phước Thuận, Tuy

Phước, Bình Định.  77X2-6440  368Y308889  HC12E2017483  Wave  Honda  Đen

 242  10/27/2024  Trần Văn Nhất  1998  KV4, P. Trần Quang Diệu,
TP Quy Nhơn, Bình Định.  77H3-4249  bị mài mòn  E432VN200399  Smash  Suzuki  Xanh

 243  10/28/2024  Phạm Bá Thành  2008  93/4 Lê Hồng Phong,
Bình Định, An Nhơn, BĐ  77H7-8823  RLGXA10ED5D00159

5  VMVA2BD001595  Angela  Sym  Đỏ

 244  10/28/2024  Đào Hồng Cường  1983  Trung Tín 2, TT Tuy
Phước, Bình Đinh.  77H5-9301  bị sét, rỉ  bị sét, rỉ  Revo  Suzuki  Đen

 245  10/28/2024  Hồ Ngọc Hoài Tân  1976
 Vinh Thạnh 2, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định.
 77G1-140.47  RLHJC5239CY019443  JC52E5307074  Wave RSX  Honda  Vàng đồng

 246  10/29/2024  Tô Văn Chương  1978  69 Trần Quang Diệu, Đập
Đá, An Nhơn, BĐ  77S9-9257  bị sét, rỉ  FMH014156  Wave  Honda  Xanh

 247  10/29/2024  Nguyễn Vũ Quốc An  2009  Trung Tín 2, TT Tuy
Phước, Tuy Phước, BĐ.  77Y3-7965  bị sét, rỉ  5P11-018350  Nouvo  Yamaha  Đỏ đen

 248  10/30/2024  Nguyễn Văn Hoà  1983  417 Ngô Gia Tự, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77M9-5563  09013Y526964  HC09E0526917  Wave  Honda  Đỏ

 249  10/30/2024  Nguyễn Cao Hoàng  1988  Thạnh Danh, Nhơn Hậu,
An Nhơn, BĐ  77S9-5042  0022LK019100  FMH00019100  Wave  Honda  Đỏ

 250  10/30/2024  Nguyễn Thế Huy  1983  Tư Cung, Phước Thắng,
Tuy Phước, BĐ  77G1-009.42  RLHJC4326BY144267  JC43E6063080  Wave RSX  Honda  Đỏ

 251  10/30/2024  Thái Phương Anh
Vỹ  1985  477 Trần Phú, Bình Định,

An Nhơn, BĐ  52U1-2441  bị mài mòn  bị mài mòn  Dream  Honda  Trắng đen

 252  10/30/2024  Hứa Văn Thức  1981  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77M9-3330  64TL003231  FMH00028148  Wave  Honda  Xanh

 253  10/31/2024  Phạm Thanh Tùng  1994
 Quảng Nghiệp, Phước

Hưng, Tuy Phước,
Bình Định

 77G1-379.12  RLHJA320XEY080609  JA32E1168578  Wave RSX  Honda  Đỏ

 254  10/31/2024  Hồ Kỳ Anh  1981  Văn Quan, Phước Quang,
Tuy Phước, BĐ  77S3-0801  VTTCH022VT008500  FMH01436236  Wave  Honda  Đỏ

 255  10/31/2024  Bùi Văn Phúc  1964  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77M2-3087  bị sét, rỉ  FMH086247  Wave  Honda  Xanh

 256  10/31/2024  Trần Đình Nam  1986  T2, KV8, P. Bùi Thị Xuân,
TP Quy Nhơn, Bình Định.  77Y3-1776  110AY170308  5P11170309  Nouvo  Yamaha  Đen

 257  11/1/2024  Nguyễn Lê Hồng
Diễm  2007  An Sơn 2, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định.  77Y4-1853  110AY224534  5P11224536  Nouvo  Yamaha  Trắng

 258  11/2/2024  Trần Thanh Tâm  1980  Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ, An
Nhơn, BĐ  77N4-0835  bị mài mòn  PR10020023755  Dream  Honda  Trắng đen

 259  11/2/2024  Lê Văn Ngà  1968
 38 Lương Thế Vinh, Vĩnh

Liêm, Bình Định,
An Nhơn, BĐ

 77X9-4558  2039Y038267  HC12E1566737  Wave  Honda  Đen

 260  11/2/2024  Phạm Văn Tỉnh  1976  96/11 Lê Lợi, P.5, TP Tuy
Hòa, Phú Yên  54X3-1035  Y002268  16S1002269  Taurus  Yamaha  Đen

 261  11/2/2024  Vũ Tiến Trung  1978  Song An, An Khê, Gia Lai.  77H7-7289  RPDWCHAPD5A0E35
54

 VLFPD1P52FMH35A1
E3554  Future  Honda  Đen xám

 262  11/3/2024  Nguyễn Anh Định  1989  111/2 Hàm Nghi, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77H9-8120  RRKWCH0UM7XE13

591
 VTT01JL1P52FMH013

591  Wave  Honda  Xanh

 263  11/3/2024  Đỗ Trực  1971  Trung TÍn 1, TT Tuy
Phước, Tuy Phước, BĐ.  77G1-369.34  RLCUE1710FY030062  E3T6E040815  Sirius  Yamaha  Xanh



 264  11/4/2024  Trần Đình Hoàn  1971  226 quang Trung, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  59P2-449.81  RLCN5P1109Y139066  5P11139067  Nouvo  Yamaha  Đen Xanh

 265  11/4/2024  Trần Thiện Thắng  1989  Phụng Sơn, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định.  79L4-8055  RLCM5WPA06Y0070

33  5WPA007033  Mio Classico  Yamaha  Xám bạc

 266  11/5/2024  Nguyễn Văn Long  1950  Lục Lễ, Phước Hiệp, Tuy
Phước, Bình Định.  77G1-37732  RLHHC12348Y50214

3  HC12E2260098  Wave RSX  Honda  Đen

 267  11/8/2024  Phạm  Văn Lợi  1965  Bằng Châu, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77H4-5925  bị mài mòn  FMH00015885  Wave  Honda  Xanh

 268  11/8/2024  Lê Duy Ca B  1990  Công Chánh, TT Tuy
Phước, Bình Định  72S2-1777  bị mài mòn  bị mài mòn  Sirius  Yamaha  Đen

 269  11/9/2024  Mai Hoàng Lâm
Phát  1993  Phước Thuận, Tuy

Phước, Bình Định.  77G1-550.11  RLHJA3909HY51631
3  JA39E0491458  Wave  Honda  Trắng

 270  11/9/2024  Vắng chủ  81V1-079.77  RLCE55P10CY114008  55P1-096756  Exciter  Yamaha  Đỏ đen

 271  11/11/2024  Trà Thanh Hải  1977  471 Trần Phú, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  51F6-7046  C100MS0015996  C100MSE0015996  Dream  Honda  Đen

 272  11/11/2024  Võ Văn Lại  1976  Huỳnh Kim, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X8-0461  bị mài mòn  FMH35A311924  Sirius  Yamaha  Xanh

 273  11/13/2024  Nguyễn Tấn Hưng  1975  161 Lê Lai, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  77S3-6343  YAA58914  310358914  Dream  Honda  Trắng đen

 274  11/13/2024  Ngô Hoàng Minh  1969
 725/47/1 Trường Chinh,

Tây Thạnh, Tân Phú,
TP.Hồ Chí Minh

 52M9-0113  bị mài mòn  1P50FMG310552022  Dream  Honda  Đen

 275  11/14/2024  Lê Công Ý  1989  Nhân Ân, Phước Thuận,
Tuy Phước, BĐ  77F9-3277  Y1006669  FMG00016669  Dream  Honda  Trắng đen

 276  11/14/2024  Nguyễn Kim Tuyến  1972  Xuân Mỹ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định.  77N5-4217  bị sét, rỉ  JC43E0881887  Wave RSX  Honda  Đỏ

 277  11/14/2024  Nguyễn Văn
Khương  1977  Xuân Phương, Phước

Sơn, Tuy Phước, BĐ  77G1-950.00  RLCUE3720PY136383  E32VE756197  Sirius  Yamaha  Xám

 278  11/15/2024  Nguyễn Thành  1989  52 Võ Xán, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77F4-4019  DY1001203839  150FM1203839  Dream  Honda  Trắng đen

 279  11/16/2024  Nguyễn Hoàng Lai  1992  92/12 Thanh niênm Bình
Định, An Nhơn, BĐ  54R4-3523  RNRWCH3UMA1116

831  RNRHCFMH116831  Max  Kawasaki  Cam

 280  11/16/2024  Võ Thanh Ngân  1979
 Quảng Nghiệp, Phước

Hưng, Tuy Phước,
Bình Định

 81F9-2349  bị mài mòn  FMH02143278  Wave  Honda  Xanh

 281  11/16/2024  Nguyễn Thắng  1975  163 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77M9-4174  13KD002652  FMH202002652  Wave  Honda  Xanh

 282  11/18/2024  Hoàng Quốc Cường  1989  Xuân Mỹ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định.  bị mài mòn  5C64-601645  Sirius  Yamaha  Vàng

 283  11/18/2024  Phạm Ngọc Tùng  1991  Thanh Long, Phước Mỹ,
TP Quy Nhơn, Bình Định.  77D1-611.38  bị sét, rỉ  KC34E1145383  Winner  Honda  Xanh

 284  11/20/2024  Lê Hữu Lộc  1992  Hiếu An, Nhơn Khánh,
An Nhơn, BĐ  77M9-5256  09023Y520042  HC09E0519940  Wave  Honda  Xanh

 285  11/20/2024  Võ Huy Cường  1976  92 Bùi Thị Xuân, Đập Đá,
An Nhơn, BĐ  77M9-4197  09065Y522136  09E5032345  Wave  Honda  Đỏ

 286  11/21/2024  Trần Duy Khang  2008  Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định.  56P1-0483  bị sét, rỉ  15S2-118334  Taurus  Yamaha  Đen

 287  11/25/2024  Từ Ngọc Lưu  1991  Kv.Hoà Nghi, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X4-3160  7XN06046  FMH006046  Wave  Honda  Đen

 288  11/25/2024  Lê Quang Đạt  1988  Tùng Giản, Phước Hòa,
Tuy Phước, Bình Định  77Y1-7830  MP6A011802  52FMHC00011802  Wave  Honda  Xanh

 289  11/26/2024  Nguyễn Xuân Hải  1978  Hiếu An, Nhơn Khánh,
An Nhơn, BĐ  82H3-6498  RRWCH4UM8X02785

6  VTT1P52FMHZ027856  Wave  Honda  Xanh

 290  11/26/2024  Lê Hồng Phong  1974
 Định Thiện Tây, Phước

Quang, Tuy Phước, Bình
Định

 59S1-314.68  bị mài mòn  E455-151180  Revo  Suzuki  Vàng đen

 291  11/27/2024  Nguyễn Văn Tám  1967  Kv. An Ngải, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  77S1-5491  04YVN003315  FMH01429615  Future  Honda  Xanh

 292  11/28/2024  Tạ Minh Hưng  1986  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77X8-4838  6308Y122755  5C63122755  Sirius  Yamaha  Đen

 293  11/28/2024  Hứa Văn Thức  1981  Hoà Cư, Nhơn Hưng, An
Nhơn, BĐ  77X1-4171  09057Y623512  09E5723060  Wave  Honda  Xanh



 294  11/29/2024  Nguyễn Văn Khải  1992  Tân Kiều, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  61D1-508.22  RLCS5C6H0EY080751  5C6H080768  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 295  11/29/2024  Nguyễn Trường
Giang  1982  Háo Đức, Nhơn An, An

Nhơn, BĐ  81R4-1912  RLCS16S108Y011685  16S1011685  Taurus  Yamaha  Đen

 296  11/29/2024  Huỳnh Thái Sơn  2007  Bình Lâm, Phước Hòa,
Tuy Phước, Bình Định  61G1-553.98  RLHJF630XFZ778375  JF63E1771398  Airblade  Honda  Đen

 297  12/1/2024  Nguyễn Văn Đạt  1988  Kv. Bả Canh, Đập Đá, An
Nhơn, BĐ  77M1-5797  22HV005245  FMH065245  Wave  Honda  Xanh

 298  12/2/2024  Nguyễn Hoàng Huy  1978  Kv. Hoà Cư, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  77F5-8555  bị mài mòn  152FM100001621  Wave  Honda  Xanh

 299  12/3/2024  Vắng chủ    77S2-5184  bị sét, rỉ  1P50FMG310343628  Dream  Honda  Trắng đen
 300  12/6/2024  Vắng chủ  55Y9-3002  RLCS5C640AY347511  5C64347517  Sirius  Yamaha  Vàng

 301  12/8/2024  Mai Xuân Châu  1981  Thanh Mai, Nhơn Hạnh,
TX An Nhơn, Bình Định.  77F1-096.20  bị sét, rỉ  JF27E-1318828  Airblade  Honda  Đen đỏ

 302  12/8/2024  Vắng chủ  77F1-216.62  RLHJC526XDY065388  JC52E1204421  Wave  Honda  Nâu 

 303  12/9/2024  Dương Văn Thuận  1975  Nam Tân, Nhơn Hậu, An
Nhơn, BĐ  77F1-641.27  VDGWCH013DG0175

25  VDG1P52FMH017525  Wave  Honda  Đỏ

 304  12/9/2024  Trần Phúc Điềm  1987  Phước Thuận, Tuy
Phước, Bình Định.  77G1-624.06  RLHJA3646GY168136  JA36E0725803  Blade  Honda  Đỏ đen

 305  12/13/2024  Nguyễn Đình Hải  1974  Huỳnh Kim, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77X7-2406  71X02940  FMHWR002940  Wave  Honda  Xanh

 306  12/16/2024  Nguyễn Xuân An  1986
 08 Nguyễn Trường Tộ,

Đập Đá, An Nhơn,
BĐ

 77F9-6972  FRI110200002971  LC152FMH00010238  Wave  Honda  Xanh

 307  12/16/2024  Nguyễn Văn Minh  1969
 90 Tôn Thất Tùng, Nhơn

Hưng, An Nhơn,
BĐ

 77M7-7847  22TT096608  FMH096608  Wave  Honda  Xanh

 308  12/16/2024  Lê Hồng Minh  1966  Vĩnh Liêm, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  77S3-7955  bị mài mòn  1P50FMH-3*10627132

*  Dream  Honda  Đen

 309  12/17/2024  Thái Nhật Huy  2007  11/2 Quang Trung, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F1-424.71  RLCUE3210HY06387

8  E3X9E164877  Sirius  Yamaha  Đen

 310  12/18/2024  Nguyễn Công Chức  2004  Phú Thành, Nhơn Thành,
An Nhơn, BĐ  bị mài mòn  VTRDY150FMG80114

396  Wave  Honda  Xanh

 311  12/18/2024  Huỳnh Ngọc Lệnh  1989  KV8, P. Nhơn Bình, TP
Quy Nhơn, Bình Định.  77L1-191.09  RLHJF270XBY328471  JF27E1348690  Airblade  Honda Trắng xám đen

 312  12/18/2024  Nguyễn Thanh Sơn  1972  Phước Hiệp, Tuy Phước,
Bình Định  77X4-8410  M7D011231  S1AD011231  Wave  Honda  Xanh

 313  12/19/2024  Nguyễn Văn Điều  1988  Thạnh Danh, Nhơn Hâu,
An Nhơn, BĐ  200100776  10101696  Dream  Honda  Đen

 314  12/20/2024  Bùi Tường Huyên  1978  Trường Cửu, Nhơn Lộc,
An Nhơn, BĐ  77F1-078.92  RLHJF270BY144012  JF27E0956560  Airblade  Honda  Đỏ

 315  12/20/2024  Nguyễn Hoàng Hải  2009  Cẩm Tiên, Nhơn Hưng,
An Nhơn, BĐ  61D1-401.03  RLCL44S10CY070390  44S1070396  Mio  Yamaha  Vàng đen

 316  12/21/2024  Bạch Xuân Bình  1967  Kim Châu, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  77M7-7525  13PD038958  FMH00038958  Wave  Honda  Xanh

 317  12/21/2024  Phạm Văn Hoà  1955  Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ, An
Nhơn, BĐ  77S9-2346  bị mài mòn  DGE1002005848  Dream  Honda  Đen

 318  12/21/2024  Nguyễn Đình
Phương  1978  Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  52P8-3643  RLCN2B5206Y092838  2B52092838  Nouvo  Yamaha  Đỏ đen

 319  12/21/2024  Phạm Thành Hưng  1970  Phước Hiệp, Tuy Phước,
Bình Định  bị mài mòn  VTMNE152FMHA002

974  Wave  Honda  Xanh

 320  12/21/2024  Nguyễn Toàn Thắng  1983
 Vinh Thạnh 1, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định.
 77G1-039.92  RLCS16S40BY007704  16SB009211  Taurus  Yamaha  Đen

 321  12/22/2024  Nguyễn Xuân Thảo  1973  KV. Kim Châu, Bình
Định , An Nhơn  77M9-1170  1NA41001424  FMH340137483  Wave  Honda  Đỏ

 322  12/22/2024  Vắng chủ  77FB-1121  bị sét, rỉ  C50E6236620  Cub  Honda  Xanh
 323  12/22/2024  Vắng chủ  77S8-4588  bị sét, rỉ  FMH001999  Wave  Honda  Xanh

 324  12/23/2024  Nguyễn Minh Quân  2008  Nam Anh, Chư KBô,
Krông Búk, Đắk Lắk  bị mài mòn  VLF1P50FMG-350051

258  Wave  Honda  Xanh

 325  12/23/2024  Nguyễn Thị Huỳnh
Na  2000  Vân Sơn, Nhơn Hậu, An

Nhơn, BĐ  77F1-000.60  RLGCA11DDAD00313
0  VMVWADD003130  Joyride  Sym Vàng đen trắng



 326  12/23/2024  Trương Thanh
Tuấn  1976

 31/2 Nguyễn Đình Chiểu,
Bình Định, An

Nhơn, BĐ
 77X6-2618  MN6H005345  FMH605345  Wave  Honda  Đen

 327  12/24/2024  Ngô Thế Bảo  1971  31 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F7-9320  LF11030002365  HD30002100  Dream  Honda  Trắng đen

 328  12/25/2024  Võ Anh Lâm  1987

 29 Huỳnh Thúc Kháng,
Tổ dân phố 4, Măng

Đen, Kon Plông, Kom
Tum

 77H6-5969  bị sét, rỉ  FMH35A1G4064  Wave  Honda  Xanh

 329  12/25/2024  Lâm Thanh Huy  1981  KV.Phú Sơn, Nhơn Hoà,
An Nhơn, BĐ  77S9-5509  bị mài mòn  FMG015519  Wave  Honda  Xanh

 330  12/25/2024  Lê Thị Phương Lan  1975  62 Thanh Niên, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77F1-034.03  bị mài mòn  VTT29JL1P52FMH056

019  Wave  Honda  Đỏ

 331  12/25/2024  Trần Thanh Hoài  1999  Xuân Phương, Phước
Sơn, Tuy Phước, BĐ  77G1-136.46  RLCS5C640CY965102  5C64965130  Sirius  Honda  Đỏ đen

 332  12/26/2024  Trần Quang Tích  1969  Kv. Huỳnh Kim, Nhơn
Hoà, An Nhơn, BĐ  77S7-4269  bị sét, rỉ  LC152FMH00588931  Wave  Honda  Xanh

 333  12/26/2024  Nguyễn Văn Pháp  1995  Làng Ring, H Bông, Chư
Sê, Gia Lai  77N4-5784  RLHJF1808AY871793  JF18E0219098  Click  Honda  Xanh

 334  12/26/2024  Lê Minh Khánh  1994  Phước Sơn, Tuy Phước,
Bình Định  77G1-099.32  RLCS5C630CY646835  5C63-646877  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 335  12/26/2024  Trần Văn Di  1985  Phước Sơn, Tuy Phước,
Bình Định  77G1-371.44  RLCS5C6H0GY18866

0  5C6H188675  Sirius  Yamaha  Xanh

 336  12/27/2024  Lê Thành Đạt  1985  66 Võ Xán, Bình Định, An
Nhơn, BĐ  61E1-804.13  RLCUE3210KY30577

8  E3X9E682732  Sirius  Yamaha  Xám

 337  12/28/2024  Trần Văn Ny  1984  Tổ 2, Kim Châu, Bình
Định, An Nhơn, BĐ  77X5-5999  M7XN07152  FMH007152  Wave  Honda  Xanh

 338  12/29/2024  Phạm Hồng Hải  1988  Vạn Phước Tây, Mỹ Hiệp,
Phù Mỹ, BĐ  77F1-023.49  RLHJF2708BY725726  JF27E0738187  Airblade  Honda  Đỏ

 339  12/29/2024  Nguyễn Thành
Luân  1985  Tiên Hoà, Nhơn Hoà, An

Nhơn, BĐ  77F4-2552  bị sét, rỉ  CT100E1808061  Dream  Honda  Đen

 340  12/29/2024  Vắng chủ  36B5-073.30  RLHJA3623EY116765  JA36E0193998  Blade  Honda  Đen

 341  12/30/2024  Nguyễn Tấn Thành  1976
 Xuân Vinh, Hành Đức,

Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi

 76V9-4755  RLHHC09086Y30359
7  HC09E6303391  Wave RSX  Honda  Xanh

 342  12/31/2024  Võ Hoàng Hải  1994  KV Phò An, Nhơn Hưng,
Bình Định  77F1-508.43  RLCUE3240JY175841  E3X9E478344  Sirius  Yamaha  Đỏ

 343  12/31/2024  Nguyễn Văn Khải  1992  Tâm Kiều, Nhơn Mỹ, An
Nhơn, BĐ  84K1-075.07  RLHJF2700BY703686  JF27E1493457  Airblade  Honda  Xám

 344  12/31/2024  Nguyễn Hồng Hào  1986  Bửu Chánh, Phước Hưng,
Tuy Phước, BĐ  77M6-5121  VDCDCG034UM0006

56
 VUMDCYG150FMG4P

100656  Dream  Honda  Trắng đen

 345  12/31/2024  Nguyễn Lê Minh
Tiến  2007  Kim Tài, Nhơn Phong, An

Nhơn, BĐ  77H2-3301  033HL006812  FMH350056064  Wave  Honda  Xanh

 346  12/31/2024  Võ Ngọc Phát  2006  Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ, An
Nhơn, BĐ  77F9-5859  bị mài mòn  LC152FMY0579576  Wave  Honda  Xanh

 347  12/31/2024  Võ Tuấn Đức  1993  Luật Bình, Phước Quang,
Tuy Phước, BĐ  77L2-100.27  bị mài mòn  JA52E0056954  Wave RSX  Honda  Đỏ

 348  12/31/2024  Vắng chủ  77X4-5690  09087Y640420  HC09E-5740326  Wave  Honda  Đỏ

 349  1/1/2025  Nguyễn Trung Tín  1992  Trung Tín 2, TT Tuy
Phước, Bình Đinh.  81M1-134.03  RLCS5C6309Y206496  5C63206501  Sirius  Yamaha  Đen

 350  1/4/2025  Phạm Thanh Phong  2000  Phước Sơn, Tuy Phước,
Bình Định  77Y3-8868  315AY618067  JC43E1275097  Wave  Honda  Trắng xám 

 351  1/4/2025  Trần Tốt  1990  KP1, P. Bùi Thị Xuân, TP
Quy Nhơn, Bình Định.  77L1-605.64  RLCUG0610FY148567  G3D4E161167  Exciter  Yamaha  Trắng

 352  1/5/2025  Nguyễn Ngọc Can  1971  Phước An, Tuy Phước,
Bình Định.  86H4-7605  RLCS3S3105Y011029  3S31011029  Sirius  Yamaha  Xám

 353  1/5/2025  Nguyễn Văn Cu  1976  Phước Sơn, Tuy Phước,
Bình Định  77L1-139.07  RLCS5C640BY547644  5C64547649  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 354  1/7/2025  Nguyễn Thanh
Khoa  1981  Phước Hòa, Tuy Phước,

Bình Định.  77L1-150.91  RLHHJF270BY274400  JF27E1074498  Airblade  Honda  Đỏ đen

 355  1/9/2025  Nguyễn Minh Hiển  1993  Phước Hòa, Tuy Phước,
Bình Định.  77G1-739.06  bị sét, rỉ  JA3GE-0825640  Airblade  Honda  Đỏ 



 356  1/9/2025  Phạm Văn Thương  1992  Phước Sơn, Tuy Phước,
Bình Định  54K5-5023  RLCN5P110AY209461  5P11209462  Nouvo  Yamaha  Vàng đồng

 357  1/12/2025  Vắng chủ  77Y1-3967  RRKWCH0UM8XE24
436

 VTT01JL1P52FMH024
435  Wave  Honda  Đen

 358  1/13/2025  Nguyễn Sĩ Thao  1990  Phước Thắng, Tuy Phước,
Bình Định.  77G1-321.79  RLHJF5801EY168176  JF58E0168255  Vison  Honda  Xanh

 359  1/13/2025  Bùi Thái Dương  2000  Tuân Lễ, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định  77Y2-4903  317AY029246  JC43E1238686  Wave RSX  Honda  Xanh

 360  1/23/2025  Nguyễn Thế Ly  1986  Hưng Nghĩa, Phước
Nghĩa, Tuy Phước  77B1-079.80  bị sét, rỉ  E3X9E-605029  Sirius  Yamaha  Cam

 361  2/10/2025  Đoàn Quang Huy  1997
 Định Thiện Tây, Phước

Quang, Tuy Phước, Bình
Định

 77G1-155.39  RLHJF4607DY215478  JF46E4033139  Airblade  Honda  Nâu đen

 362  0009466  3/7/2025  Ngô Văn Tường -
1984   1984

 KV. Tiên Hòa, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77M3-1569  bị sét, rỉ  VHHLC152FMH00023

309  Wave  Honda  đỏ

 363  0017118  3/11/2025  Nguyễn Văn Công -
1970   1970  Vĩnh Hy, Phước Lộc, Tuy

Phước, Bình Định  81K9-4313  RLHHC09037Y38982
4  HC09E5489135  Wave  honda  đen

 364  0009781  3/11/2025  Trần Văn Hương -
1972   1972

 KP. Công Chánh, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77S1-1412  YF017571  310209912  Dream  honda  đen trắng

 365  0010053  3/13/2025  Phan Văn Tường -
1993   1993  Thôn Tây, Nhơn Châu, TP.

Quy Nhơn, Bình Định  77L1-663.37  RLCS5C6H0FY159090  5C6H159102  Sirius  Yamaha  đỏ

 366  0009789  3/13/2025  Huỳnh Tấn Tài -
1968   1968

 24 Đô Đốc Lộc, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77M6-7851  bị mài mòn  bị mài mòn  Wave  Honda  Xanh

 367  0009798  3/13/2025  Phạm Ngọc Phát -
1969   1969  Vinh Thạnh, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  bị mài mòn  CT100E1023176  Dream  Honda  Trắng đen

 368  0009796  3/13/2025  Lê Văn Linh -1979  1979
 Vinh Thạnh 1, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định
 77Y4-2173  312BY028894  JC43E1564678  Wave  Honda  Đỏ

 369  0010068  3/15/2025  Trần Văn Bảo - 1973   1973  Kiên Ngãi, Bình Thành,
Tây Sơn, Bình Định  77X3-2707  RPDWCH2PD6A0119

09
 VLFPD1P52H35A3119

09  Wave  Honda  Đen

 370  0009946  3/16/2025  Võ Sĩ Đại Trường -
1995   1995  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77H1-342.15  RLCUE3240HY08817
6  E3X9E242631  Sirius  Yamaha  Đen

 371  0009948  3/16/2025  Trần Văn Quốc -
1974   1974

 KP. Trung Tín 1, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77F5-4693  bị mài mòn  150FM00040078  Dream  Honda  Đen

 372  0010078  3/17/2025  Nguyễn Ngọc Bảo -
1989   1989

 Khối Phú Văn, TT. Phú
Phong, Tây Sơn, Bình

Định
 77M6-3774  VPDBCH034PD40117

6
 VPF1P52FMH3400011

76  Wave  Honda  Đỏ

 373  0010086  3/18/2025  Nguyễn Trần Dũng -
1973   1973

 60 Trần Phú, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-384.97  RLCUE1740GY02508

2  E3T6E-160376  Sirius RC  Yamaha  Đỏ

 374  0011706  3/18/2025  Doãn Thị Nữ - 2002   2002  TDP 4, TT. Rạng Đông,
Nghĩa Hưng, Nam Định  48H1-136.47  RLHJF2709BY828024  JF27E-0949434  Airblade  Honda  Đen đỏ

 375  0011718  3/19/2025  Lê Văn Trương
-1988  1988  Hải Bắc, Nhơn Hải, Quy

Nhơn, Bình Định  77L1-871.04  RLHJF6321HZ036905  JF63E2043751  Airblade  Honda  Xanh

 376  0017175  3/20/2025  Trần Văn Tâm -
1982   1982

 Tân Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 77M6-7695  bị mài mòn  bị mài mòn  Wave  Honda  Xanh

 377  0010100  3/20/2025  Nguyễn Thành Điệp
- 1972   1972  332 Hồng Lĩnh, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  77F1-295.82  RLCUE1310FY005678  E3S1E-006578  Jupiter  Yamaha  Đỏ đen

 378  0010107  3/21/2025  Đinh Anh Chức -
2004   2004  Làng 5, Vĩnh Thuận, Vĩnh

Thạnh, Bình Định  77N1-068.00  RLHJA3825GY144597  JA38E0306989  Wave RSX  Honda  Đỏ

 379  0011726  3/21/2025  Đặng Hoài Quang
Hàn - 2002   2002

 Thanh Quang, Phước
Thắng, Tuy Phước, Bình

Định
 77H8-4238  RMNWCHKMN6H00

0866  bị mài mòn  Wave  Honda  Đen

 380  0011736  3/23/2025  Lê Huỳnh Hòa
-1978  1978  Diêm Vân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77S7-6868  bị mài mòn  VHHJL152FMH00077
687  Wave  Honda  Đỏ

 381  0011733  3/23/2025  Trần Đức Thảo -
1989   1989  Phước Thuận, Tuy

Phước, Bình Định  77X4-4706  805250  FMHV705250  Wave  Honda  Xanh



 382  0017180  3/23/2025  Trương Đình Nam -
1980   1980  Tân Lập, Nhơn Lộc, An

Nhơn, Bình Định  59P2-194.52  RLHJF3001BY002820  JF28E2104645  PCX  Honda  Xanh

 383  0010122  3/23/2025  Phan Hồng Lĩnh -
1982   1982  Tân Đức, Nhơn Mỹ, An

Nhơn, Bình Định  77F1-022.24  RLHJC4316PY167877  JC43E1728948  Wave  Honda  Đen

 384  0010136  3/24/2025  Võ Văn Nhơn - 1983   1983  Tổ 6, KP.2, P. Hải Cảng,
Quy Nhơn, Bình Định  77L2-210.86  bị sét, rỉ  E32VE211516  Sirius  Yamaha  Đỏ

 385  0010139  3/24/2025  Nguyễn Văn Thanh
-1969  1969

 KV. Phò An, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77S4-5980  bị sét, rỉ  U110A1120115  Wave  Honda  Xanh

 386  0011753  3/25/2025  Võ Ngọc Toàn - 1991   1991
 Lương Bình, Phước

Thắng, Tuy Phước, Bình
Định

 60X9-8225  bị mài mòn  JF18E5384481  Airblade  Honda  Đỏ

 387  0009983  3/25/2025  Nguyễn Văn Năm
-1976  1976

 Quảng Điền, Phước
Quang, Tuy Phước, Bình

Định
 77F1-420.16  RLCUE3240HY04403

0  E3X9E110533  Sirirus  Yamaha  Đỏ đen

 388  0009987  3/26/2025  Bùi Văn San -1981  1981  Phú Hưng, Bình Tân, Tây
Sơn, Bình Định  77S4-1486  bị mài mòn  FMG104766  Dream  honda  Trắng đen

 389  0010153  3/26/2025  Từ Nhật Hưng -
2005   2005  Vân Sơn, Nhơn Hậu, An

Nhơn, Bình Định  77F1-399.24  RLCS5C6H0GY25604
9  5C6H-256062  Sirius  Yamaha  Đen

 390  0011617  3/26/2025  Phạm Thị Trúc Ly
-1991  1991

 122/34 Hương Lộ, Ngọc
Hiệp, Nha Trang, Khánh

Hòa
 78D1-435.42  RLHJA3938IY072270  JA70E-0100759  Wave  Honda  Trắng

 391  0011772  3/27/2025  Trần Minh Kiệt
-1988  1988

 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 77G1-079.01  bị mài mòn  CT100E1816773  Dream  Honda  Đen

 392  0009996  3/27/2025  Phan Anh Việt -
1978   1978  Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ, An

Nhơn, Bình Định  59L1-059.98  RLCS5C630BY427790  5C63427844  Sirius  Yamaha  Xám bạc

 393  0011508  3/30/2025  Nguyễn Văn Toàn
-1981  1981

 KV. Kim Châu, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77X6-1151  RLHHC12078Y00915

7  HC12E-0011563  Wave  Honda  Đen

 394  0010184  3/30/2025  Trần Văn Thừa -
1976   1976  Hiếu An, Nhơn Khánh,

An Nhơn, Bình Định  77S6-5455  LCD100200105937  1P53FMH10332417  Dream  Honda  Trắng đen

 395  0011403  3/31/2025  Lê Văn Hiếu - 1988   1988
 Tổ 6, KV.1, P. Trần Quang

Diệu, Quy Nhơn, Bình
Định

 77B1-024.35  bị sét, rỉ  5C641043109  Sirius  Yamaha  Đỏ

 396  0010192  3/31/2025  Nguyễn Thành
Phiên - 1966   1966  Bình Đức, Cát Tân, Phù

Cát, Bình Định  77Y2-3956  CHEUM5T000546  VTTHTJL1P52FMH-A0
4922  Wave  Honda  Đỏ

 397  0011654  3/31/2025  Triệu Quốc Phụng -
1975   1975

 221 Ngô Gia Tự, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77F3-1764  C100MS1091318  C100MSE-1091318  Dream  Honda  Đen

 398  0011788  3/31/2025  Huỳnh Văn Tiến -
1989   1989  Nhân Ân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  20H3-5228  bị mài mòn  GV029608  Wave  Honda  Xanh

 399  0011780  3/31/2025  Huỳnh Văn Tùng
-1979  1979

 Tân Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 49N3-8380  RLGH125GD8D06850

3  VMM9BED068503  Attila  Sym  Đen

 400  0011786  3/31/2025  Võ Văn Song - 1992   1992  Lộc Hạ, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  76X6-3928  bị sét, rỉ  VDGZS152FMH-AG01

1441  Sirius  Yamaha  Đen đỏ

 401  0010199  4/1/2025  Mạc Thanh Nhàn -
2008   2008  Phú Kim, Cát Trinh, Phù

Cát, Bình Định  77X6-2767  RLCS5C6107Y163957  5C61-163957  Sirius  Yamaha  Đen

 402  0011413  4/1/2025  Huỳnh Trọng Ẩn -
1978   1978

 1085 Trần Hưng Đạo, P.
Đống Đa, Quy Nhơn,

Bình Định
 72N3-4292  RLCS5C640AY386426  5C64-386431  Sirius  Yamaha  Đỏ

 403  0011799  4/2/2025  Trần Phi Hùng -
1985   1985  Tổ 25, KP.4, P. Thị Nại,

Quy Nhơn, Bình Định  77X5-9673  RRKWCH0UM7XE20
545

 VTT01JL1P52FMH020
545  Wave  Honda  Xanh

 404  0010205  4/2/2025  Võ Thành Năng -
1957   1957  An Thái, Nhơn Phúc, An

Nhơn, Bình Định  77H5-5300  54UM101758  VLFLM1P50FMG-34N
101758  Dream  Honda  Trắng đen

 405  0011795  4/2/2025  Nguyễn Thanh
Quàng - 1978   1978  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  52Z9-7917  VTTJL1P52FMH0485
09  0148509  Wave  Honda  Đỏ

 406  0011419  4/2/2025  Huỳnh Ngọc Thành
- 1966   1966  Kim Tây, Phước Hòa, Tuy

Phước, Bình Định  77X5-6160  RLCS5C6107Y156847  5C61-156847  Sirius  Yamaha  Đen

 407  0011518  4/2/2025  Đỗ Văn Hùng - 1988   1988  Mỹ Trung, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77Y2-5057  bị mài mòn  RLBPD152FMH00313

8  Sirius  Yamaha  Đen



 408  0011684  4/3/2025  Phạm Văn - 1954   1954  Phú Gia, Cát Tường, Phù
Cát, Bình Định  76V3-7109  bị mài mòn  VLF1P50FMG-330015

216  Wave  Honda  Đỏ

 409  0011423  4/3/2025  Nguyễn Văn
Nhượng - 1987   1987  Tường Sơn, Cát Tường,

Phù Cát, Bình Định  77S1-8319  LWGXCHL0260207  1P50FMG-310266502  Dream  Honda  Trắng đen

 410  0011426  4/3/2025  Võ Thành Sơn -
1973   1973  Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  76M5-1516  RLCS16S209Y120436  16S2-120450  Taurus  Yamaha  Trắng đen

 411  0010212  4/3/2025  Trịnh Quốc Việt -
1993   1993  Hợp Hòa, Ia Drang, Chư

Prông, Gia Lai  77F1-610.85  RLHJF5832KY221733  JF86E2231744  Vison  Honda  Trắng

 412  0010206  4/3/2025  Lê Yến Nhi - 2007   2007  Thanh Danh, Nhơn Hậu,
An Nhơn, Bình Định  81B2-286.27  RLSCF4EE080127571  F4A5127571  Hayate  Suzuki  Đen

 413  0011528  4/4/2025  Phan Châu Sĩ - 1992   1992
 Quảng Vân, Phước

Thuận, Tuy Phước, Bình
Định

 77Y2-9435  RRKWCH1UM8XN38
060

 VTT29JL1P52FMH038
060  Wave  Honda  Đen

 414  0011692  4/4/2025  Nguyễn Bá Lên -
1984   1984  Xuân Quang, Cát Tường,

Phù Cát, Bình Định  77G1-087.71  RRKWCH1UM8XN29
090

 VTT29JL1P52FMH029
090  Future  Honda  Đen

 415  0011696  4/4/2025  Nguyễn Văn Tạo -
2007   2007  Hòa Dõng, Cát Tân, Phù

Cát, Bình Định  Xe đạp máy            NBXA16396  Đen

 416  0011537  4/4/2025  Đặng Văn Khôi -
1980   1980

 438 Trần Phú, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 59N2-126.79  RLCN5P110PY352093  5P11-352095  Novou  Yamaha  Đen

 417  0010229  4/5/2025  Nguyễn Văn Anh -
1978   1978

 Định Thiện Đông, Phước
Quang, Tuy Phước, Bình

Định
 77M4-0201  VTTWCH022TT15061

2  VRR1P52FMH150612  Wave  Honda  Đỏ

 418  0011302  4/5/2025  Nguyễn Hữu Thịnh
- 1984   1984  Kiên Long, Bình Thành,

Tây Sơn, Bình Định  77X4-8380  RLCS5C6107Y103759  5C61-103759  Sirius  Yamaha  Xanh

 419  0011440  4/5/2025  Nguyễn Xuân Dũng
- 1971   1971

 Liêm Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 77F9-9150  bị sét, rỉ  1P50FMG-310072662  Dream  Honda  Đen

 420  0010225  4/5/2025  Võ Thái Kiệt - 2009   2009
 477 Trần Phú, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 59N2-268.45  RLHJF3305CY153060  JF33E0152863  Vision  Honda  Xanh đen

 421  0011442  4/5/2025  Võ Trường Giang -
1976   1976  An Lợi, Phước Thắng,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-132.18  RLCS5C640CY943908  5C64943928  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 422  0011316  4/6/2025  Nguyễn Thanh
Quân - 2003   2003

 30/10 Ngô Đức Đệ, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-656.42  RLHRC3718EY11381

5  KC34E1186824  Winner  Honda  Xanh

 423  0011312  4/6/2025  Phan Nhựt Hòa -
1991   1991

 01 Thanh Niên, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77N4-6418  RMEWCHHME8A073

906
 VME152FHM-C07390

6  Wave  Honda  Đỏ

 424  0011327  4/7/2025  Trần Ngọc Huấn -
1948   1948  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77X5-7007  RLCS5C6307Y025173  5C63-025173  Sirius  Yamaha  Nâu

 425  0011555  4/7/2025  Đặng Tấn Sa - 1996   1996  Đông Bình, Nhơn Thọ, An
Nhơn, Bình Định  77G1-220.88  SPG41J0E0100638  G427-100779  Raider  Suzuki  Xanh

 426  0010248  4/8/2025  Nguyễn Văn Vinh -
1989   1989

 KV. An Lợi, P. Nhơn
Thành, An Nhơn, Bình

Định
 77F4-9495  bị sét, rỉ  1P52FMH-2*00338023

*  Wave  Honda  Đen

 427  0010257  4/8/2025  Nguyễn Hà Nhanh -
1994   1994  Phong Tấn, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  77M9-5461  RLHHC09025Y01358
1  HC09E-5037449  Wave  Honda  Đỏ đen

 428  0010250  4/8/2025  Lê Văn Bình - 1960   1960
 Thanh Giang, Nhơn

Phong, An Nhơn, Bình
Định

 77M8-1016  bị mài mòn  1P50FMG-3*20249762
*  Dream  Honda  Đen trắng

 429  0010256  4/8/2025  Nguyễn Thanh
Phong - 1982   1982

 137/31/3 Trường Chinh, P.
Nhơn Hưng, An Nhơn,

Bình Định
 77L1-472.82  bị sét, rỉ  5P96-065518  Wave  Honda  Xanh

 430  0011107  4/8/2025  Phan Thanh Sang -
1991   1991  Xuân Mỹ, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  52Z1-6458  bị mài mòn  SD046100  Dream  Honda  Đen trắng

 431  0011111  4/8/2025  Nguyễn Văn Bảy -
1966   1966  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  77S4-5011  28019576  1P53FMH10346038  Wave  Honda  Xanh

 432  0011109  4/8/2025  Hà Thái Vinh - 1983   1983  Mỹ Trung, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-348.36  RLCUE1710FY011295  E3T6E-015939  Sirius  Yamaha  Vàng đen

 433  0011133  4/9/2025  Trần Như Phú -
1974   1974  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  77F8-3937  CG008YAA02426  LF1P50FMGY0322889  Dream  Honda  Trắng đen



 434  0011135  4/9/2025  Trương Văn Tuấn -
1980   1980  Nhân Ân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77M4-1136  VTMWCH023CK0039
20

 VTMJL152FMH00224
1  Wave  Honda  Đỏ

 435  0011572  4/9/2025  Trần Ngọc Tùng -
1972   1972  An Hòa, Nhơn Khánh, An

Nhơn, Bình Định  77M4-5031  bị mài mòn  VLKZ5150FMG-20001
02913  Wave  Honda  Đỏ

 436  0011124  4/9/2025  Hồ Văn Hổ - 1970   1970  Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy
Phước, Bình Định  77S7-7523  bị sét, rỉ  1P50FMG-3*10755270

*  Dream  Honda  Đen trắng

 437  0011333  4/10/2025  Nguyễn Văn Thảo -
1987   1987  Hoàn Mẻ, Canh Thuận,

Vân Canh, Bình Định  78K1-238.22  RLSDL11ANLV14434
8  CGA1-544371  Raider  Suzuki  Cam

 438  0010266  4/10/2025  Trần Xuân Lực -
2008   2008  Phú Mỹ 1, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  77D1-254.65  RLHJA3213EY001418  JA32E-1003145  Wave RSX  Honda  Trắng

 439  0011330  4/10/2025  Nguyễn Hà Ninh -
1993   1993  Lạc Điền, Phước Thắng,

Tuy Phước, Bình Định  38V1-2251  RLHJC4329AY063889  JC43E-5515776  Wave RSX  Honda  Đỏ

 440  0010282  4/10/2025  Đặng Văn Khôi -
1980   1980

 438 Trần Phú, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77Y2-5407  HN88B033305  FMIB90033305  Jupiter  Yamaha  Đỏ

 441  0011335  4/10/2025  Nguyễn Văn Hải -
1964   1964  Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  77G1-123.73  RLHHA0805AY28245
1  HA08E1582308  Dream  Honda  Trắng đen

 442  0011153  4/11/2025  Ngô Đình Hải - 1985   1985  Lộc Hạ, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  59L1-355.64  RLHJC4323BY650719  JC43E-6393385  Wave RSX  Honda  Đen

 443  0011148  4/11/2025  Nguyễn Văn Hòa -
1979   1979

 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 79H2-9571  bị sét, rỉ  VTT08JL1P52FMH023

678  Sirius  Yamaha  Đen

 444  0011347  4/12/2025  Nguyễn Xuân Long
- 1985   1985  Nhân Ân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-017.86  bị mài mòn  VTT52JL1P52FMH003
266  Wave RSX  Honda  Đen

 445  0011351  4/12/2025  Mai Xuân Huyên -
1988   1988  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77X1-0702  bị mài mòn  VTMNE152FMHA008
617  Wave  Honda  Xanh

 446  0012602  4/12/2025  Nguyễn Công Danh
- 1999   1999  Thanh Huy 1, Phước An,

Tuy Phước, Bình Định  81G1-242.54  RLCSEC810KY078183  E3X8E-078192  Janus  Yamaha  Đỏ

 447  0011596  4/13/2025  Nguyễn Văn Nhơn -
1979   1979

 Thanh Giang, Nhơn
Phong, An Nhơn, Bình

Định
 bị sét, rỉ  DGE100-1033300  Wave  Honda  Đỏ

 448  0011594  4/13/2025  Nguyễn Trọng
Chỉnh - 1973   1973  Ngãi Chánh, Nhơn Hậu,

An Nhơn, Bình Định  68S6-0847  bị sét, rỉ  5HU2-20817  Sirius  Yamaha  Đỏ

 449  0011159  4/14/2025  Phan Tuấn Đạt -
2009   2009  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  59F2-387.18  RLCS5C630AY387530  5C63-387584  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 450  0011366  4/14/2025  Nguyễn Văn Hùng -
1983   1983

 158 Thanh Niên, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77X4-3837  RMPHCH5MF7H0920

19
 VLFFC1P50FMH6K20

2009  Jupiter  Yamaha  Đen xám

 451  0011368  4/14/2025  Nguyễn Thanh
Dũng -1982  1982

 456 Trần Phú, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 59X3-003.13  bị sét, rỉ  C100ME-0013710  Dream  Honda  Đen trắng

 452  0011170  4/14/2025  Lê Văn Chí - 1972   1972  Đại Hội, Phước An, Tuy
Phước, Bình Định  77L1-262.33  RLHJC5224CY045407  JC52E-5279667  Wave RSX  Honda  Vàng đen

nâu trắng

 453  0011374  4/15/2025  Trần Phương Trinh
- 2009   2009  Tổ 10, KP.2, P. Bồng Sơn,

Hoài Nhơn, Bình Định  77F1-277.93  RLCS1FC50FY015705  1FC5-015707  Sirius  Yamaha  Đen

 454  0011376  4/15/2025  Nguyễn Thái Hiếu -
1971   1971

 KV. Kim Châu, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77H1-7732  RMEWCH2ME5A000

264
 VLKME0H152FMH-A0

0000146  Wave  Honda  Xanh

 455  0012729  4/16/2025  Lê Văn Tiên - 1979   1979  An Sơn 1, Phước An, Tuy
Phước, Bình Định

 VFCPCG0A3YF01076
0

 1P50FMG-3*10053331
*  Dream  Honda  Đen

 456  0011391  4/16/2025  Phan Thanh Hiền -
1990   1990  Thuận Thái, Nhơn An, An

Nhơn, Bình Định  53X7-6538  bị sét, rỉ  LC150MG*01154498*  Dream  Honda  Đen

 457  0012720  4/16/2025  Nguyễn Văn Được -
1985   1985  Hải Nam, Nhơn Hải, Quy

Nhơn, Bình Định  77L1-533.74  bị sét, rỉ  bị sét, rỉ  Sirius  Yamaha  Vàng

 458  0012722  4/16/2025  Huỳnh Ngọc Sanh -
1972   1972  Qui Hội, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định  77N4-3323  bị mài mòn  bị mài mòn  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 459  0012716  4/16/2025  Lê Đình Minh -
1957   1957  Qui Hội, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định  77H8-4444  bị sét, rỉ  VTTJL1P52FMH-D007
203  Wave  Honda  Xanh

 460  0011384  4/16/2025  Bùi Văn Long - 1976   1976  KV. Bả Canh, P. Đập Đá,
An Nhơn, Bình Định  bị sét, rỉ  VTT1P52FMH148255  Wave  Honda  Xanh

 461  0012709  4/16/2025  Nguyễn Tín Hùng -
2006   2006  Hanh Quang, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  Xe máy điện   48V350WCYB2207  Xanh đen



 462  0019332  4/17/2025  Bùi Văn Phong -
1983   1983  Đại Bình, Nhơn Mỹ, An

Nhơn, Bình Định  77F2-8777  bị sét, rỉ  bị sét, rỉ  Viva  Suzuki  Xanh

 463  0019333  4/17/2025  Nguyễn Thanh An -
1999   1999

 KV. Tiên Hòa, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77H4-5638  bị sét, rỉ  RMEQH1P50FMG-200

0317  Wave  Honda  Xanh

 464  0019327  4/17/2025  Nguyễn Trường Sơn
- 1976   1976  Thái Xuân, Nhơn Hạnh,

An Nhơn, Bình Định  77G1-401.30  RLCS1FC50FY019232  1FC5-019240  Sirius  Yamaha  Đỏ

 465  19326  4/17/2025  Lê Văn Trọng - 1983   1983  Thuận Thái, Nhơn An, An
Nhơn, Bình Định  77M4-0880  PCH022VT010622  1P52FMH-320275427  Wave  Honda  Xanh

 466  0013323  4/18/2025  Đặng Văn An - 1968   1968  Trung Lý, Nhơn Phong,
An Nhơn, Bình Định  77S6-4227  VMXPCG0011U30499

1
 VTRDY150FMG80304

991  Dream  Honda  Đen

 467  0012738  4/18/2025  Lê Văn Tụy - 1975   1975  An Hòa 2, Phước An, Tuy
Phước, Bình Định  77S5-1851  bị sét, rỉ  bị sét, rỉ  Dream  Honda  Đen trắng

 468  0013331  4/18/2025  Huỳnh Văn Chung -
1979   1979

 Quảng Nghiệp, Phước
Hưng, Tuy Phước, Bình

Định
 77S4-8554  bị sét, rỉ  1P53FMH10403664  Wave  Honda  Xanh

 469  0012735  4/18/2025  Trần Thanh Bình -
1969   1969  An Sơn 1, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định  77M8-5975  VTTDCH014TT*0031
85*

 VTTJL1P52FMHB0031
85  Wave  Honda  Xanh

 470  0012740  4/18/2025  Lê Văn Huấn - 1979   1979  An Sơn 1, Phước An, Tuy
Phước, Bình Định  77G1-283.92  RLHHC1210DY44658

2  HC12E-5446705  Wave  Honda  Đỏ

 471  0019347  4/19/2025  Cao Minh Tuấn -
2002   2002  Vân Tường, Bình Hoà,

Tây Sơn, Bình Định  77H1-280.75  RLCUG0610GY35484
0  G3D4E372348  Exciter  Yamaha  Xanh

 472  0019356  4/19/2025  Nguyễn Chí Quang -
1981   1981

 Nhơn Nghĩa Đông, Nhơn
Phúc, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-049.35  RLHHC1207BY16614

5  HC12E2966174  Wave  Honda  Xám

 473  0013352  4/20/2025  Đặng Văn Bính -
1996   1996

 Nam Bình 1, Bình
Nguyên, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
 76X9-5136  RLCS5C6308Y145960  5C63-145960  Sirius  Yamaha  Xám

 474  0013350  4/20/2025  Nguyễn Thành Ý -
1990   1990  Phổ Trạch, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77X1-9786  WCH71D7A0H0893  VLFPD1P52FMH-37A
1H0893  Wave  Honda  Đỏ

 475  0013347  4/20/2025  Lê Thành Khải -
2004   2004  Nam Tượng 1, Nhơn Tân,

An Nhơn, Bình Định  77F1-690.32  RLHJA3927MY02526
5  JA39E-2141276  Wave  Honda  Xanh

 476  0013343  4/20/2025  Nguyễn Ngọc Hải -
1982   1982  Tân Lập 2, Nhơn Lộc, An

Nhơn, Bình Định  77X4-4954  RNGDCH3UM710009
38

 VUMYG150FMG17593
8  Wave  Honda  Đỏ

 477  0011477  4/21/2025  Nguyễn Quyết
Chiến - 1997   1997

 Thuận Truyền, Bình
Thuận, Tây Sơn, Bình

Định
 77H4-4788  JN0551014774  QMIB51012356  Lead  Honda  Bạc

 478  0012617  4/21/2025  Thái Văn Hiếu -
2005   2005

 Nghi Phượng, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-409.66  bị mài mòn  CT100E1475136  Dream  Honda  Trắng đen

 479  0019367  4/21/2025  Đoàn Văn Sơn -
1990   1990  Lộc Hạ, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  bị sét, rỉ  5C6J-083564  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 480  0012614  4/21/2025  Dương Tấn Phát -
2001   2001  Nam Tượng 1, Nhơn Tân,

An Nhơn, Bình Định  77F1-550.40  bị sét, rỉ  JAS6E-0708436  Blade  Honda  Đen

 481  0012619  4/21/2025  Văn Công Hoan -
2007   2007

 78 Ngô Gia Tự, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77X9-5384  RLHHC12018Y63750

6  HC12E-0289808  Wave  Honda  Xanh

 482  0013315  4/22/2025  Đỗ Văn Trung -
1992   1992  Thái An, Mỹ Chánh, Phù

Mỹ, Bình Định  77F7-7953  bị thay đổi  LCE110A00500160  Wave  Honda  Đỏ

 483  0011491  4/22/2025  Trần Minh Thái -
1975   1975

 345/14/1 Nguyễn Lữ, P.
Đập Đá, An Nhơn, Bình

Định
 77N4-2843  RLHJ034159Y051967  JC43E-0578187  Wave  Honda  Đen nâu

 484  0019389  4/23/2025  Trần Đức Vũ - 1993   1993
 Liêm Thuận, Phước

Thuận, Tuy Phước, Bình
Định

 77G1-256.75  RLCS5C6H0EY065729  5C6H-065745  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 485  0013374  4/23/2025  Nguyễn Cao Bình -
1980   1980  Nhân Ân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  bị sét, rỉ  E432-VN165874  Smash  Suzuki  Xanh

 486  0012634  4/23/2025  Phan Công Phượng
- 1970   1970

 KV. Liêm Trực, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-309.69  RLHJF24039Y109141  JF24E0132155  Lead  Honda  Trắng xám

 487  0019383  4/23/2025  Nguyễn Văn Thắng -
1980   1980

 Tân Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 77G1-119.65  RLHJC5228CY720322  JC52E-5209997  Wave RSX  Honda  Đỏ đen



 488  0013380  4/24/2025  Trần Thanh Tùng -
1990   1990  Vạn Giang, Sơn Giang,

Sông Hinh, Phú Yên  78M1-138.80  RLCUE1710JY243753  E3T6E357106  Sirius  Yamaha  Trắng

 489  0013418  4/25/2025  Hồ Trọng Lập -
1989  1989  Hòa Hiệp, Bình Tường,

Tây Sơn, Bình Định  77H9-9674  bị sét, rỉ  VLFFD1P52FMH-3*5A
310879*  Wave  Honda  Đen

 490  0019401  4/25/2025  Ngô Thành Hưng -
1986   1986

 Hưng Nghĩa, Phước
Nghĩa, Tuy Phước, Bình

Định
 77F1-569.25  RLCUE3210JY241008  E3X9E-570158  Sirius  Yamaha  Đen

 491  0019403  4/25/2025  Trần Duy Phong -
1988   1988  KV.5, P. Đống Đa, Quy

Nhơn, Bình Định  77H1-070.57  RLGKA12DD9D00628
2  VMVT3BD006282  Attila  Sym  Đen

 492  0013422  4/25/2025  Nguyễn Hùng
Cường - 1988   1988  Phú Hiệp, Tây Phú, Tây

Sơn, Bình Định  77H1-291.67  RLCUE3220GY00975
2  E3X9E-030703  Sirius  Yamaha  Xanh

 493  0013420  4/25/2025  Võ Hoàng Diệp -
1984   1984  Bình Tường, Tây Sơn,

Bình Định  77F7-7206  bị mài mòn  CT100E1927509  Dream  Honda  Đen

 494  0019424  25/4/2025  Phạm Văn Ẩn - 1971  1971
 Vinh Thạnh 1, Phước
Lộc, Tuy Phước, Bình

Định
 SS50E166134  Số 7  Honda  Đen

 495  0012672  4/25/2025  Hồ Chí Dũng - 2007   2007
 Chánh Thạnh, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77F5-9794  bị mài mòn  Y0163005  Wave  Honda  Xanh

 496  0012667  4/25/2025  Ngô Ngọc Tú - 2009   2009
 148 Thanh Niên, P. Bình

Định, An Nhơn, Bình
Định

 77L2-261.67  RLCS5C640BY529098  5C64-529111  Sirius  Yamaha  Đen

 497  0013395  4/26/2025  Nguyễn Ngọc Hơn -
1981   1981

 Tân Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 RLCS5C630DY781956  5C63762027  Sirius  Yamaha  Đen đỏ

 498  0012687  4/26/2025  Trần Xuân Ân -
1976   1976  Thắng Công, Nhơn Phúc,

An Nhơn, Bình Định  43H2-9490  RLHHC080X2Y07650
8  HC08E-0076351  Wave  Honda  Xanh

 499  0019422  4/26/2025  Huỳnh Sa Lem -
1998   1998  Tân Giản, Phước Hòa,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-096.55  RLCS5C630CY644952  5C63-645005  Sirius  Yamaha  Đen đỏ

 500  0013427  4/26/2025  Trần Hà Minh
Thành - 2008   2008

 KV. Nam Phương Danh, P.
Đập Đá, An Nhơn, Bình

Định
 77X3-5516  RLHJF18058Y815076  JF18E5423872  Airblade  Honda  Đen

 501  0013432  4/26/2025  Đoàn Thanh Sang -
1993   1993  Kim Tây, Phước Hòa, Tuy

Phước, Bình Định  77G1-497.27  RLHJA3824GY054793  JA38E-0173366  Wave RSX  Honda  Đen

 502  0019428  4/27/2025  Đỗ Hữu Hậu - 2001   2001  Tổ 6, KV.6, P. Nhơn Phú,
Quy Nhơn, Bình Định  77G1-447.43  RLHKC2604GY03809

9  KC26E1058276  Winner  Honda  Cam

 503  0013441  4/27/2025  Phan Ngọc Ban -
1978   1978  Trường Định 2, Bình

Hòa, Tây Sơn, Bình Định  77S3-3955  bị mài mòn  LC150FMG00729758  Dream  Honda  Trắng đen

 504  0013452  4/28/2025  Trần Văn Minh -
1982   1982

 KV. Tiên Hòa, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 81B2-272.23  RLHJA3804GY102226  JA38E0210609  Wave RSX  Honda  Đen nâu

 505  0013453  4/28/2025  Cao Văn Dũng -
1976   1976  An Hòa 1, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định  77H8-3846  1F03992  152FMH-AG00003992  Wave  Honda  Đỏ

 506  0013467  4/29/2025  Phan Văn Hưng -
2003   2003

 23 Nguyễn Chánh, TT.
Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình

Định
 77D1-319.79  5803EY839816  JF58E-0839843  Vision  Honda  Đen

 507  0012771  4/29/2025  Lê Văn Cư - 1970   1970  Nam Tân, Nhơn Hậu, An
Nhơn, Bình Định  77S5-0731  bị sét, rỉ  1P50FMG-3*10768751

*  Dream  Honda  Đen

 508  0012765  4/29/2025  Đỗ Quốc Cường -
1979   1979

 KV. Kim Châu, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77X7-0566  RNDWCH1ND71N28

828
 VDGZS152FMH-N*328

828*  Wave  Honda  Đỏ đen

 509  0012784  4/30/2025  Nguyễn Đắc Hoàng
- 2008   2008  170 Đào Duy Từ, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  77E1-538.57  RLHVA3634GY11594
4  JA36E-0672094  Blade  Honda  Đen đỏ

 510  0012775  4/30/2025  Huỳnh Văn Mãi -
1985   1985  Háo Lễ, Phước Hưng, Tuy

Phước, Bình Định  77F7-1637  bị mài mòn  CT100E1824470  Dream  Honda  Trắng đen

 511  0013706  4/30/2025  Trần Quốc Tường -
1971   1971

 16/21/1 Đô Đốc Tuyết, P.
Đập Đá, An Nhơn, Bình

Định
 77M7-1871  RLCJ5VT104Y050280  5VT150280  Jupiter  Yamaha  Xám

 512  0013499  4/30/2025  Lê Quốc Dũng -
1984   1984  Lộc Thượng, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77H7-0906  D6D022471  9BDD022471  Attila  Sym  Đỏ đen

 513  0013711  4/30/2025  Lê Ngọc Liễn - 1984   1984  Diêm Vân, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  43X6-2170  RLGK12DD8D001599  VMVT3BD001599  Attila  Sym  Đen



 514  0019460  4/30/2025  Đinh Sơn Kỳ - 1973   1973
 Vĩnh Lộc, Quảng Lộc,
Quảng Trạch, Quảng

Bình
 73N9-4380  bị sét, rỉ  22S2-056653  Novou  Yamaha  Đen

 515  0019457  4/30/2025  Vũ Văn Giang - 1985   1985  Thành Thọ, Thạch
Thành, Thanh Hóa  78F7-0884  bị mài mòn  1P50FMG3*10252428

*  Dream  Honda  Trắng đen

 516  0019464  4/30/2025  Nguyễn Xuân Lượn
- 2005   2005  Nam Tượng 1, Nhơn Tân,

An Nhơn, Bình Định  77K1-118.19  RLCE55P10EY481871  55P1481888  Exciter  Yamaha  Xanh

 517  0013732  5/1/2025  Võ Thế Quyền -
1981   1981  Tùng Giản, Phước Hòa,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-132.42  RLCS5C640CY-95069
4  5C64-950694     Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 518  0000868  5/1/2025  Lê Văn Hoàng -
1972   1972  20 Đô Đốc Mưu, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  77H7-8244  RLGH125GD6D01040
3  VMM9BE010403  Attila  Sym  Đen

 519  0013739  5/1/2025  Nguyễn Trí Hùng -
1974   1974

 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 bị mài mòn  CT100E1187412  Dream  Honda  Đỏ

 520  0013720  5/1/2025  Nguyễn Xuân Hiệp -
1986   1986  Phước Thành, Tuy

Phước, Bình Định  77G1-254.23  Y052503  1FC3052511  Sirius  Yamaha  Đen vàng

 521  0013734  5/1/2025  Lê Văn Tấn  1986  Bình Lâm, Phước Hòa,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-208.66  RLCS5C6J0DY040940  5C6J040962  Sirius  Yamaha  Đen

 522  0000912  5/2/2025  Nguyễn Sơn Tùng -
1976   1976  An Lợi, P. Nhơn Hòa, An

Nhơn, Bình Định  77S5-7070  bị mài mòn  bị mài mòn  Dream  Honda  Trắng đen

 523  0000917  5/3/2025  Lê Sĩ Đạt - 1992   1992
 Khánh Hòa, Nhơn

Khánh, An Nhơn, Bình
Định

 77N4-5529  RLHJF1807AY292309  JF27E0335561  Airblade  Honda  Đen

 524  0000717  5/3/2025  Ngô Gia Bảo - 1989   1989  Phổ Trạch, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  bị mài mòn  VHHJL152FMG00056

53  Wave  Honda  Xanh

 525  0000711  5/3/2025  Trần Anh Dũng -
1975   1975  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  77G1-141.62  RLHJC5327CY054620  JC54E-0098699  Future  Honda  Nâu

 526  0000722  5/3/2025  Nguyễn Văn Sáu -
1989   1989  KV. Nghiễm Hòa, P. Nhơn

Hòa, An Nhơn, Bình Định  77L2-045.89  bị sét, rỉ  E3X9E-592642  Sirius  Yamaha  Xám đen

 527  0000915  5/3/2025  Nguyễn Văn Hà -
1972   1972

 118/6 Thanh Niên, P.
Bình Định, An Nhơn,

Bình Định
 77H1-7676  44PD009261  FMH300009261  Wave  Honda  Xanh

 528  0000721  5/3/2025  Nguyễn Văn Tiền -
1989   1989  Phước Thuận, Tuy

Phước, Bình Định

 
RLHHC1201BY19848

5
 HC12E-2993525  Wave  Honda  Xanh

 529  0000732  5/4/2025  Phạm Đình Tài -
1998   1998  Nhân Ân, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77H1-125.45  GKA11CDDD037914  ACD037914  Attila  Sym  Xanh

 530  0000820  5/4/2025  Nguyễn Ngọc Phước
- 1978   1978  An Thành, Nhơn Lộc, An

Nhơn, Bình Định  77AE-024.02  bị mài mòn  VAG1P39FMB3C00024
6  Sirius  Yamaha  Đen

 531  0001017  5/5/2025  Nguyễn Văn Toán -
1991   1991  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77S6-1328  bị mài mòn  VTMZS150FMG-20000
5240  Dream  Honda  Trắng đen

 532  0001012  5/5/2025  Đỗ Thanh Học -
1974   1974  Mỹ Trung, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  77H8-7408  1N07705  152FMH-N03007705  Future  Honda  Đen

 533  0000942  5/5/2025  Nguyễn Minh Thiện
- 1996   1996  Vân Sơn, Nhơn Hậu, An

Nhơn, Bình Định  77S7-6079  10726331  1P50FMG-310726331  Dream  Honda  Đen

 534  0000750  5/6/2025  Lê Hoàng Vũ - 1988   1988  222 Ngô Gia Tự, P. Bình
Định, An Nhơn, Gia Lai  77F1-346.14  RLCUE1710GY04871

7  E3T6E-071507  Sirius  Yamaha  Xanh

 535  0000838  5/6/2025  Huỳnh Văn Quân -
1985   1985  117 D Trần Hưng Đạo,

Quy Nhơn, Bình Định  77L1-393.12  bị sét, rỉ  4B21-001164  Jupiter  Yamaha  Đỏ

 536  0000832  5/6/2025  Hồ Viết Sáng - 1977   1977
 KP. Trung Tín 2, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77H1-076.56  RLCS5C630CY643768  5C63643819  Sirius  Yamaha  Đỏ

 537  0000741  5/6/2025  Nguyễn Thắng Nhật
- 1995   1995  KV. Hòa Cư, P. Nhơn Hòa,

An Nhơn, Bình Định
 VFCPCG0A3YF00741

8
 1P50FMG-3*10017096

*  Dream  Honda  Trắng đen

 538  0000739  5/6/2025  Nguyễn Văn Hùng -
1981   1981

 490 Nguyễn Văn Linh, P.
Bình Định, An Nhơn,

Bình Định
 77G1-359.75  RLCUE1720FY003438  E3T6E020286  Sirius  Yamaha  Đen

 539  0001030  5/7/2025  Nguyễn Văn Ngà -
1969   1969  Giang Bắc, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-226.22  RLCS5C6K0DY136115  5C6K136128  Sirius  Yamaha  Đỏ

 540  0001040  5/7/2025  Hồ Sỹ Tiền - 1983   1983  Vĩnh Trường, Cát Hanh,
Phù Cát, Bình Định  77E1-088.70  RLCS5C630CY623082  5C63623138  Sirius  Yamaha  Đen nâu

 541  0001050  5/7/2025  Phan Quốc Toàn -
1985   1985  Xuân Mỹ, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-498.26  RLCUE1710HY19504
4  E3T6E284793  Sirius  Yamaha  Đen



 542  0000926  5/7/2025  Đặng Văn Tài - 2006   2006  Thủ Thiện Thượng, Bình
Nghi, Tây Sơn, Bình Định  77H1-358.81  bị sét, rỉ  JF63E-2118855  Airblade  Honda  Trắng đen

 543  0001031  5/7/2025  Hồ Hồng Quân -
1965   1965  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định
 RLHHC09017Y00287

9  HC09E-0722734  Wave  Honda  Xanh

 544  0000854  5/8/2025  Thân Hữu Tín -
1974   1974  Lộc Thuận, Nhơn Hạnh,

An Nhơn, Bình Định  81H4-8399  RLHHC09068Y28658
4  HC09E-0286700  Wave  Honda  Xanh

 545  0000756  5/8/2025  Trần Thảo Nhi -
2009   2009

 Quảng Nghiệp, Phước
Hưng, Tuy Phước, Bình

Định
 59P2-122.72  RLHJF5807EY113389  JF58E0113457  Vision  Honda  Xanh

 546  0000855  5/8/2025  Nguyễn Văn Tý -
1991   1991  Giang Bắc, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  79N8-6924  RMXLCG1XM4A1379
17

 VUMYG150FMH07806
6  Wave  Honda  Xanh

 547  0000866  5/8/2025  Phan Đình Sơn -
1976   1976  KV.6, P. Hải Cảng, Quy

Nhơn, Bình Định  77G1-826.10  RLCS1FC40EY003089  1FC4-003094  Sirius  Yamaha  Đỏ

 548  0000871  5/8/2025  Trần Hiếu - 1985   1985  Vinh Quang, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  43-860LD  RL9EGBAUMLBG015

79
 RNA1P39FMB1E0157

9  Cub  Honda  Trắng

 549  0000861  5/8/2025  Huỳnh Sơn - 1970   1970  Nhân Ân, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  77M3-6221  bị mài mòn  VPD0R152FMH00012

023  Wave  Honda  Đỏ

 550  0000879  5/8/2025  Phan Anh Thuận  Nhân Ân, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-389.22  bị mài mòn  JA31E-0380235  Wave RSX  Honda  Đỏ đen

 551  0000975  5/9/2025  Huỳnh Văn Tho -
1984   1984  Tân Điền, Phước Quang,

Tuy Phước, Bình Định  77Y1-5365  RLHJC43129Y069262  JC43E-0601948  Wave  Honda  Đen

 552  0001071  5/9/2025  Nguyễn Quốc Tiến -
2003   2003

 KP. Mỹ Điền, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 51U6-0085  bị mài mòn  WG11000040363  Wave  Honda  Xanh

 553  0001065  5/9/2025  Nguyễn Văn Thông
- 2002   2002  Thôn 1, Bình Nghi, Tây

Sơn, Bình Định  81H1-150.76  RLCUE3240H705555
9  F8X9E-142709  Sirius  Yamaha  Đen

 554  0001067  5/9/2025  Trương Văn Kỳ -
1976   1976  Đại Hào, Cát Nhơn, Phù

Cát, Bình Định  77F5-3222  bị mài mòn  HD1P50FMH*Y00089
27*  Wave  Honda  Đỏ

 555  0001062  5/9/2025  Trần Vũ Lâm - 1985   1985  Đại Tín, Phước Lộc, Tuy
Phước, Bình Định  bị sét, rỉ  HD1P53FMH0004739

7  Wave  Honda  Xanh

 556  0001063  5/9/2025  Ung Văn Đồng -
1970   1970  Tổ 68, KV.8, Quy Nhơn,

Bình Định  77L1-698.76  bị sét, rỉ  5C6K-311464  Sirius  Yamaha  Đỏ

 557  0000767  5/10/2025  Nguyễn Thị Như
Hoa - 2006   2006

 38/4 Thanh Niên, P. Bình
Định, An Nhơn, Bình

Định
 77G1-804.90  bị sét, rỉ  E32VE-284474  Sirius  Yamaha  Đen

 558  0001092  5/10/2025  Huỳnh Văn Khang -
2008   2008  Tri Thiện, Phước Quang,

Tuy Phước, Bình Định  77L1-348.13  RLCS506107Y141368  5C61-141368  Sirius  Yamaha  Đen

 559  0001088  5/10/2025  Đào Văn Bình - 1969   1969
 KP. Trung Tín 1, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
  YA053875   Y0037160     Dream  Honda  Đen

 560  0000880  5/10/2025  Nguyễn Lê Phụng -
1985   1985  Luật Chánh, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-131.60  RLCS5C640CY917706  5C64917652  Sirius  Yamaha  Đỏ đen

 561  0001084  5/10/2025  Nguyễn Phi Hùng -
1986   1986  Quy Hội, Phước An, Tuy

Phước, Bình Định  77G1-022.74  RLCN5P110BY360212  5P11-360214  Novou  Yamaha  Trắng đen

 562  0000882  5/10/2025  Văn Thành Đức -
1972   1972

 Thanh Giang, Nhơn
Phong, An Nhơn, Bình

Định
 77X6-7830  bị mài mòn  5B95-039953  Jupiter  Yamaha  Đen

 563  0000887  5/10/2025  Nguyễn Văn Thanh
- 1987   1987

 Lương Quang, Phước
Quang, Tuy Phước, Bình

Định
 60F1-290.06  RLHJC52XDY016816  JC52E-1223837  Wave RSX  Honda  Trắng

 564  0000775  5/10/2025  Nguyễn Ngọc Lộc -
1972   1972

 144 Hàm Nghi, P. Ngô
Mây, Quy Nhơn, Bình

Định
 77L1-152.11  bị mài mòn  VTT32JL1P52FMH024

485  Sirius  Yamaha  Đen

 565  0000977  5/11/2025  Nguyễn Quốc Diệp -
1979   1979  167 Nguyễn Lữ, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  49N1-5716  RLCS3S106Y097811  3S31097811  Sirius  Yamaha  Xanh đen

 566  0000981  5/11/2025  Lương Văn Nên -
1981   1981  22/18 Hồng Lĩnh, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  77F1-522.75  RLHJA3904HY78282  JA39E-0762981  Wave  Honda  Xanh

 567  0000989  5/11/2025  Lê Văn Thừa - 1974   1974
 345/23/1 Nguyễn Lữ, P.
Đập Đá, An Nhơn, Bình

Định
 34P8-5454  bị sét, rỉ  16S2-134363  Taurus  Yamaha  Đen trắng

 568  0000783  5/12/2025  Cao Đăng Khoa -
2008   2008  Giang Bắc, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  77S7-1688  FCPCH042YF014396  1P50FMH10024989  Wave  Honda  Xanh



 569  0005709  5/12/2025  Đỗ Ngọc Thắng -
1988   1988

 Thanh Danh, Nhơn
Phong, An Nhơn, Bình

Định
 77E1-231.83  bị sét, rỉ  RLSBF4510D0106709  Axelo  Suzuki  Xanh

 570  0000890  5/12/2025  Phạm Văn Phước -
1998   1998  Thanh Liêm, Nhơn An,

An Nhơn, Bình Định  77S2-6869  L13X0H301YAA*5890
9*

 1P50FMG-3*10358909
*  Dream  Honda  Trắng đen

 571  0005702  5/12/2025  Huỳnh Văn Mười -
1991   1991  Liêm Lợi, Nhơn Phong,

An Nhơn, Bình Định  77G1-142.18  bị sét, rỉ  5C64-972040  Sirius  Yamaha  Đen

 572  0000799  5/13/2025  Nguyễn Thành
Chúc - 1976   1976

 KP. Công Chánh, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77H2-4554  RMEDCG7M5EA0024

49  1P50FMG-35C302481  Wave  Honda  Xanh

 573  0005806  5/13/2025  Trương Sĩ Ngọc
Hoan - 1991   1991  Thanh Liêm, Nhơn An,

An Nhơn, Bình Định  RLCE55P10DY220735  55P1-220755  Exciter  Yamaha  Xanh

 574  0005804  5/13/2025  Trần Văn Hùng -
1980   1980  KV. Bằng Châu, P. Đập Đá,

An Nhơn, Bình Định  79L1-7091  RMMWCHLMM5100
0571  VZS152FMH003571  Future  Honda  Đỏ

 575  0005802  5/13/2025  Huỳnh Cao Lý -
1992   1992  Đại Hào, Cát Nhơn, Phù

Cát, Bình Định  77X9-3824  RLHHC12119Y03475
8  HC12E-1234787  Wave  Honda  Xanh

 576  0005809  5/13/2025  Bùi Quang Vương -
1999   1999

 KV. Tiên Hòa, P. Nhơn
Hưng, An Nhơn, Bình

Định
 77F1-563.67  RLCUE3220JY122451  E3X9E-597304  Sirius  Yamaha  Xám

 577  0005621  5/14/2025  Lê Đức Duy - 2007   2007  KV.4, P. Nhơn Bình, An
Nhơn, Bình Định  77G1-649.13  RLCUE1710KY27491

7  E3T6E406022  Sirius  Yamaha  Trắng

 578  0005618  5/14/2025  Lê Kim Dũng - 1991   1991  Lộc Thượng, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77H9-0108  09057Y200185  HC09E5300224  Wave  Honda  Trắng

 579  0005626  5/14/2025  Lê Quang Trung -
1989   1989  Lạc Điền, Phước Thắng,

Tuy Phước, Bình Định  77M9-0507  bị sét, rỉ  VLG1P50FMG-3*0000
0534*  Dream  Honda  Đen

 580  0005624  5/14/2025  Đồng Minh Công -
1976   1976  56/1 Võ Lai, P. Ngô Mây,

Quy Nhơn, Bình Định  77X9-0647  RMEWCH41ME6A01
0386

 VLF1P52FMH360V10
386  Wave  Honda  Đỏ

 581  0005635  5/15/2025  Vương Quốc Tịnh -
2007   2007  Háo Đức, Nhơn An, An

Nhơn, Bình Định  77H8-9897  bị mài mòn  VTTJL1P52FMH-B025
819  Wave  Honda  Đen

 582  0005819  5/15/2025  Nguyễn Hữu Chỉnh
- 1995   1995  Thôn 3, Bình An, Lộc Hà,

Hà Tĩnh  79C1-322.10  RLCS506K0FY250188  5C6K-250179  Sirius  Yamaha  Trắng

 583  0005536  5/15/2025  Võ Văn Luôn - 1982   1982  Giang Nam, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định  77X8-4147  M51000611  RNT1P52QMJ0000061

1  Future  Honda  Đen

 584  0005538  5/15/2025  Hồ Sĩ Công - 1979   1979  Bình Lâm, Phước Hòa,
Tuy Phước, Bình Định  81N1-3643  RLCJ5B9508Y020071  5B95020071  Jupiter  Yamaha  Đỏ

 585  0005743  5/16/2025  Lê Văn Vàng - 1995   1995  Nhơn Thành, An Nhơn,
Bình Định  77F1-004.68  RLCJ5B950AY073453  5B95073457  Jupiter  Yamaha  Đen

 586  0005644  5/16/2025  Bùi Văn Vinh - 1971   1971  Lục Chánh, Phước Hiệp,
Tuy Phước, Bình Định  77F6-2680  bị sét, rỉ  CT100E1831027  Dream  Honda  Trắng đen

 587  0005646  5/16/2025  Lê Xuân Hiệp - 1986   1986
 03 Ngô Lê Tân, P. Ghềnh
Ráng, Quy Nhơn, Bình

Định
 77L1-609.10  RLHJF4619EZ484179  JF46E-7112409  Airblade  Honda  Đen

 588  0005547  5/16/2025  Nguyễn Văn Bước -
1966   1966

 Tổ 7, KV.1, P. Trần Quang
Diệu, Quy Nhơn, Bình

Định
 77H5-7709  RRKWCH8UM5X0240

51
 VTTJL1P52FMH-B024

051  Wave  Honda  Xanh

 589  0005654  5/16/2025  Nguyễn Hữu Trọng
- 1976   1976

 Liêm Thuận, Phước
Thuận, Tuy Phước, Bình

Định
 77X7-9318  RRKWCH0UM7XL06

303
 VTT053L1P52FMH006

303  Wave  Honda  Đỏ

 590  0005550  5/17/2024  Nguyễn Thanh
Chiến  2010  Luật Lễ, TT.Diêu Trì, Tuy

Phước, Bình Định  bị mài mòn  LC150FMGY0449013  Dream  Honda  Trắng đen

 591  0005656  5/17/2025  Nguyễn Văn Hào -
1978   1978  Quang Huy, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  30M4-5562  RLCG31C20AY010023  31C2010018  Jupiter  Yamaha  Vàng đen

 592  0005574  5/17/2025  Tô Văn Đông - 1993   1993
 Định Thiện Đông, Phước
Quang, Tuy Phước, Bình

Định
 77S1-3242  bị mài mòn  bị mài mòn  Dream  Honda  Đỏ trắng

 593  0005558  5/17/2025  Lê Văn Thành -
1979   1979  Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy

Phước, Bình Định  81AG-019.79  bị mài mòn  C100ME-0375036  Dream  Honda  Trắng đen

 594  0005564  5/17/2025  Nguyễn Văn Dũng -
1978   1978  Quảng Tín, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  77G1-382.08  RLCS5C6J0GY189300  5C6J189305  Sirius  Yamaha  Xanh

 595  0005570  5/17/2025  Huỳnh Văn Hiền -
1973   1973  Lộc Hạ, Phước Thuận,

Tuy Phước, Bình Định  77H7-1154  RLHHC09076Y25976
8  HC09E-6259876  Wave  Honda  Trắng

 596  0005562  5/17/2025  Hồ Bá Trí - 1993   1993  Nho Lâm, Phước Hưng,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-252.24  PLHJA3126EY01  JA31E-0096762  Wave RSX  Honda  Đen nâu



 597  0005660  5/17/2025  Huỳnh Minh Chất -
1970   1970

 136 Đào Tấn, TT. Tuy
Phước, Tuy Phước, Bình

Định
 77X2-8495  RLHJCG5098Y018970  JC35E-2743904  Future  Honda  Đỏ

 598  0005831  5/17/2025  Đoàn Văn Khương -
1984   1984

 Thanh Giang, Nhơn
Phong, An Nhơn, Bình

Định
 77N4-7361  bị sét, rỉ  D152FMH03920  Sirius  Yamaha  Đen

 599  0005842  5/19/2025  Đỗ Tấn Đạt - 2004   2004  Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy
Phước, Bình Định  77Y1-2707  GLHJC43119Y052002  JC43E-0578588  Wave  Honda  Đỏ

 600  0005754  5/19/2025  Huỳnh Tấn Sang -
1989   1989  Hòa Nghi, P. Nhơn Hòa,

An Nhơn, Bình Định  29P1-7949  bị mài mòn  bị mài mòn  Wave  Honda  Xanh

 601  0005845  5/19/2025  Nguyễn Thành
Luân - 1987   1987  Vinh Thạnh, Phước Lộc,

Tuy Phước, Bình Định  77S8-7828  VNTWCH012NT0009
27

 VNT1P53FMH000009
27  Wave  Honda  Xanh

 602  0005843  5/19/2025  Nguyễn Văn Huy -
1976   1976  Phụng Sơn, Phước Sơn,

Tuy Phước, Bình Định  53S5-7963  NF110M-0024441  NF110ME-0024441  Wave  Honda  Xanh

 603  0005839  5/19/2025  Nguyễn Văn Dậu -
1956   1956

 Huỳnh Mai, Phước
Nghĩa, Tuy Phước, Bình

Định
 77G1-005.65  bị sét, rỉ  CR110FMH*2008872*  Wave  Honda  Xanh

 604  0005856  5/19/2025  Nguyễn Thanh
Khoa - 1981   1981  Bình Lâm, Phước Hòa,

Tuy Phước, Bình Định  77L1-553.64  RLCS1FC50FY018839  1FC00YV-1  Sirius  Yamaha  Đen

 605  0005774  5/20/2025  Nguyễn Quốc Việt -
1978   1978  15/1 Đô Đốc Lân, P. Đập

Đá, An Nhơn, Bình Định  77H4-9393  RLHHC090X6Y05754
1  H C09E6057580  Wave  Honda  Đỏ

 606  0005761  5/20/2025  Huỳnh Khiêm -
1986   1986  Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An

Nhơn, Bình Định  77S1-7871  bị mài mòn  1P50FMG-3*10123436
*  Dream  Honda  Trắng đen

 607  0005776  5/20/2025  Nguyễn Ngọc Hà -
2003   2003  Hải Nam, Nhơn Hải, Quy

Nhơn, Bình Định  77L2-154.49  bị sét, rỉ  E32VE-166360  Sirius  Yamaha  Đen

 608  0005882  5/20/2025  Siu Hải - 2006   2006  Nông Trường, TT. Chư Sê,
Chư Sê, Gia Lai  81H8-2763  RLHHC09065Y05667

5  HC09E-5096102  Wave  Honda  Đỏ

 609  0005879  5/20/2025  Hồ Nhật Duy - 1995   1995  Lộc Thượng, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-824.16  RLHJA3854MY12128

4  JA52E-0271808  Wave RSX  Honda  Xanh

 610  0005875  5/20/2025  Đỗ Lương Phát -
1993   1993

 Vinh Quang 2, Phước
Sơn, Tuy Phước, Bình

Định
 77N5-0890  RNUNCHAUM8A105

372
 VLF1P52FMH-3*7010

5372*  Wave  Honda  Đen

 611  0005883  5/20/2025  Võ Hữu Thức - 1996   1996  Phụng Sơn, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77G1-459.86  RLCUE1710HY14709

3  E3T6E217638  Sirius  Yamaha  Đen

 612  0005893  5/20/2025  Hồ Văn Tuấn - 1983   1983  Lộc Hạ, Phước Thuận,
Tuy Phước, Bình Định  77D1-144.25  RLCE55P10DY225867  55P00YV-1  Exciter  Yamaha  Xanh trắng

 613  0010901  5/22/2025  Lưu Đình Hữu -
1963   1963

 140/3 Tôn Thất Tùng, P.
Nhơn Hưng, An Nhơn ,

Bình Định
 77M1-0057  RLHHC080X2Y38116

4  HC08E-0381252  Wave  Honda  Đỏ

 614  0005600  5/23/2025  Lê Định Bình - 1995   1995  Mỹ Thành, Nhơn Hậu,
An Nhơn, Bình Định  72K1-3944  VFC0CG012FC003295  1P50FMG-3*10384937

*  Dream  Honda  Trắng đen

 615  0010923  5/24/2025  Nguyễn Đức Anh
Khôi - 2010   2010

 KV. Chánh Thạnh, P.
Nhơn Hưng, An Nhơn,

Bình Định
 77K1-174.63  RLHJF6304FZ068002  JF63E1068024  Airblade  Honda  Đỏ đen

 616  0011007  5/26/2025  Trần Thị Kim Oanh
- 2001   2001  Thôn 3, Bình Nghi, Tây

Sơn, Bình Định  77F1-521.03  RLHKC2606GY38476
7  KC26E1229308  Winner  Honda  Đen

 617  0011002  5/26/2025  Phan Thanh Đô -
2006   2006  Trường Định 2, Bình

Hòa, Tây Sơn, Bình Định  77H1-114.62  GRCE55P10DY234061  55P1-234056  Exciter  Yamaha  Trắng đen

 618  0011010  5/26/2025  Lê Văn Quân - 1987   1987  Bôn Biah A, Ia Tul, Ia Pa,
Gia Lai  61R2-1866  RLHJC43169Y030402  JC43E-0547847  Wave  Honda  Đen

 619  0005680  5/27/2025  Bùi Thế Nhân - 1991   1991  An Ngãi, P. Nhơn Hưng,
An Nhơn, Bình Định  77F1-517.25  RLCUE3210JY213257  E3X9E-498110  Sirius  Yamaha  Đỏ

 620  0011018  5/27/2025  Nguyễn Văn Thiệt -
1970   1970  Hòa Dõng, Cát Tân, Phù

Cát, Bình Định  77F7-9640  bị sét, rỉ  1P53FMH*Y0257621*  Wave  Honda  Xanh

 621  0011050  5/28/2025  Nguyễn Đình
Quang - 1976   1976  Mỹ Hòa, P. Đập Đá, An

Nhơn, Bình Định  77F9-7782  bị mài mòn  LC150FMG*01123458
*  Dream  Honda  Đen

 622  0011033  5/28/2025  Nguyễn Văn Hóa -
1979   1979

 Quan Quang, Nhơn
Khánh, An Nhơn, Bình

Định
 77S1-1687  bị sét, rỉ  1PS0FMG-3*10053295

*  Dream  Honda  Trắng đen

 623  0011127  5/28/2025  Trần Minh Trình -
1997   1997  Thọ Nghĩa, Phước Nghĩa,

Tuy Phước, Bình Định  77S2-9801  VFCPCH0A2YF00376
7  1P50FMH*Y0294969*  Wave  Honda  Đỏ

 624  0011125  5/28/2025  Bùi Văn Hoàng -
1982   1982  Giang Bắc, Phước Hiệp,

Tuy Phước, Bình Định  77Y2-0926  RLCS16S209Y102746  16S2-102756  Taurus  Yamaha  Đen xám



 625  0005685  5/28/2025  Nguyễn Văn Trợ -
1968   1968  KV. Trung Ái, P. Nhơn

Hòa, An Nhơn, Bình Định  77X7-6071  RLHHC12088Y56126
5  HCLZE-0130334  Wave  Honda  Đen

 626  0011035  5/28/2025  Nguyễn Hợp Đoàn -
1987   1987  Nhơn Hậu, An Nhơn,

Bình Định  77F3-7767  bị sét, rỉ  ZS150FM-C*99044973
*  Wave  Honda  Xanh

 627  0005687  5/28/2025  Lê Quốc Vượt - 1986   1986
 Quan Quang, Nhơn

Khánh, An Nhơn, Bình
Định

 77F1-573.38  RLCUE3220JY117542  E3X9E571491  Sirius  Yamaha  Xám

 628  0011045  5/29/2025  Trần Phước Tạo -
1988   1988  Kiều Đông, Cát Tường,

Phù Cát, Bình Định  71B1-011.51  RLHHA09017Y01784
2  HA09E-8017842  Wave  Honda  Đen

 629  0005695  5/30/2025  Nguyễn Hiếu Diêu -
2002   2002  An Long 2, Canh Vinh,

Vân Canh, Bình Định  77Y1-8564  RLCS5C6409Y180632  5C64180632  Sirius  Yamaha  Đen

 630  0011054  5/31/2025  Võ Thái Dưỡng -
1992   1992  Kim Đông, Phước Hòa,

Tuy Phước, Bình Định  90B2-206.14  RLHHC1251FY08417
1  HC12E-7084230  Wave  Honda  Trắng

 631  0012804  5/31/2025  Trần Minh Thảo -
1978   1978

 Định Thiện Đông, Phước
Quang, Tuy Phước, Bình

Định
 77S1-7804  LATXCGLY81A30198

5  DY150FMG80301985  Dream  Honda  Đen

 632  0010976  5/31/2025  Nguyễn Duy Khoa -
2006   2006  Láng Cát, Tân Hải, Phú

Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu  77L1-453.84  RLCE55P10EY403658  55P1-403673  Exciter  Yamaha  Xanh

 633  0011142  5/31/2025  Đinh Thị Thiêu -
2001   2001  Bò Ngăn, Kông Long

Khơng, Kbang, Gia Lai  88K4-1073  bị mài mòn  VTTJL1P52FMH30109
16  Sirius  Yamaha  Trắng tím

 634  0012811  6/2/2026  Hồ Văn Long  1995  Phụng Sơn, Phước Sơn,
Tuy Phước, Bình Định  77X5-2401  bị sét, rỉ  FMH009229  Wave  Honda  Xanh

 635  0012811  6/2/2026  Bùi Ngọc Sơn  1997  16/8 Huyền Trân Công
Chúa, P. Đạp Đá, Thị Xã  77F1-377.61  RLCUG0610FY328043  G3D4E344556  Exciter  Yamaha  Trắng đỏ

 636  0012811  6/3/2026  Trần Thanh Hải  1973  471 Trần Phú, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  77L1-171.74  bị sét, rỉ  VTT08JL1P52FMH038

470  Wave  Honda  Xanh

 637  0012811  6/3/2026  Đinh Văn Thạnh  1973  471 Trần Phú, Bình Định,
An Nhơn, BĐ  92H3-5864  bị sét, rỉ  VDP1P50FMG404897  Dream  Honda  Trắng đen

 638  3/1/2025  Đặng Thái Sơn -
1971

 P Bình Định, An Nhơn,
Bình Định  53P1-9648

 639  3/1/2025  Nguyễn Đức Tiến -
1987

 Nhơn Hòa, An Nhơn,
Bình Định  60Z3-8911  RLHJC16AY628204  JC43E1316902  WAVE S  HONDA  Đỏ Xanh Đen  109

 640  3/1/2025  Nguyễn Quốc Dũng
- 1984  An Nhơn, Bình Định  81F9-6260  LXC00109009  FMH02274895  NATURE  C110  Bạc  108

 641  1/6/2025  Hồ Duy Hữu -1964  Nhơn Hưng, TX An
Nhơn, Bình Định  77F1-70378  VPDBCH03PD473339  VLF1P52FMH3500733

39  WAIT  C110  Xanh  110

 642  1/6/2025  Hà Văn Sinh - 1954  Đông Hòa, Phú Yên  78G1-24695  RLSBF4510F0128586  F4CB128651  AXELO 125  SUZUKI  Xanh trắng  124

 643  1/6/2025  Lê Văn Thạnh -
1984

 Đập Đá, An Nhơn, Bình
ĐỊnh  77X9-6491  PD7A004783  50FMG37A104783  SYMAX  C100  Hồng  97

 644  1/7/2025  Nguyễn Công Tín -
1989

 Phước Hòa, Tuy Phước,
Bình Định  77G1-11056  RLCJ5B940CY130626  5B94130630  JUPITER  Yamaha  Bạc Đen  110

 645  1/8/2025  Nguyễn Văn Hà -
2005

 Cát Hanh, Phù Cát, Bình
Định  77K1-20039  RLHKC2608GY21580

4  KC26E1042269  WINNER  Honda  Xanh Đỏ Đen  149

 646  1/8/2025  Nguyễn Lê Nhuận -
1986  P15, Q Tân Bình, TP HCM  47D1-18893  RLCS5C6H0DY01721

0  5C6H017212  SIRIUS  Yamaha  Đỏ Đen  110

 647  1/8/2025  Ngô Tấn Minh -
1970

 Nhơn Hòa, An Nhơn,
Bình Định  77D1-47602  RLGKA12ED7D01322

6  VMVT5AD013226  ELIZABETH  SYM  Bạc  KHÔNG RÕ

 648  1/8/2025  Hồ Xuân Phú - 1989  P Bình Định, An Nhơn,
Bình Định  77F1-57333  RLCUE3210KY29202

4  E3X9E664979  SIRIUS  Yamaha  Xám Đen  110

 649  1/11/2025  Lê Ngọc Thạch -
1988

 Nhơn Hòa, An Nhơn,
Bình Định  77X9-4968  UM7XH03583  52FMH003583  ZAPPY  C110  Đen  110

 650  1/12/2025  Trần Văn Đức - 1949  P Bình Định, An Nhơn,
Bình Định  77M4-8447  VSABCH022SA01310

4  1P52FMH320320748  DAZE  110  Đỏ  109

 651  1/13/2025  Ngụy Xuân Hậu -
2006

 Nhơn An, An Nhơn , Bình
Định  77F1-43268  RLCUE3220HY03912

7  E3X9E165924  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ Đen  110

 652  1/13/2025  Nguyễn Văn Quí -
1978

 Nhơn Hưng, TX An
Nhơn, Bình Định  77L1-50176  RLSCF4EE070100234  F4A5100234  YAMAHA  HAYATE  Đen  124

 653  1/13/2025  Hà VĂn Lâm - 1985  Nhơn Hậu, An Nhơn,
Bình Định  77G1-03563  RMNDCH2MN9H000

699
 VHLFM152FMHVB00

00699  KWASAKKI  110  Hồng  107

 654  1/16/2025  Hà Lâm Ngư - 1977  Nhơn Hòa, An Nhơn,
Bình Định  77M3-0218  VVNPCH012VN00200

6
 VVNZS152FMH00200

6  VECSTAR  110 LC-T  Xanh  107

 655  1/20/2025  Trần Văn Lắm -
1967

 Phước Hưng, Tuy Phước,
Bình ĐỊnh  48B1-52652  CT100F1032006  CT100F1032006  HONDA  DAELIM  Nâu  97



 656  1/21/2025  Nguyễn Thái Chánh
- 1968

 Nhơn Hưng, TX An
Nhơn, Bình Định  77S7-1933  VMXPCH0012404474

5
 VHH1P53FMH010447

45  WISH  110AIIBLF3  Xanh  110

 657  1/22/2025  Nguyễn Hữu Đức -
1986

 Nhơn Hậu, An Nhơn,
Bình Định  77L2-24142  RLHKC3704MY10387

3  KC34E1220363  HONDA  WINNERX  Xanh Đen  149

 658  1/24/2025  Nguyễn Văn Đào -
1975

 P Bình Định, An Nhơn,
Bình Định  77F1-17706  WE0002062  LF1P53FMHY0190353  WEAL  110  Xanh  110

 659  2/1/2025  Huỳnh Văn Minh -
1968

 Nhơn Hòa, An Nhơn,
Bình Định  77S7-3056  VTHPCG0011A00234

3  1P50FMG320005847  ATLANTIE  C100  Nâu  97

 660  6/2/2025  TRƯƠNG THÀNH
VUI

 Nhơn Mỹ, TX An Nhơn ,
Bình Định  77S2-0425  LWGXCHL00145549  1P50FMG10177721  QUICKNEWWAVE  C100  Nâu  97

 661  6/2/2025  PHẠM VĂN DŨNG  X Nhơn Hậu, Tx An
Nhơn, Bình Định  68S7-9029  HC09043Y 081250  HC09E 0081362  WAVE  KHÔNG RÕ  Xanh  97

 662  6/3/2025  HUỲNH CÔNG
DŨNG 

 Phước Hiệp,H Tuy
Phước,Bình Định  77G1-02525  RRKWCH1UMAXT23

221
 VTT32JL1P52FMH023

221  CAVALRY  110E  Xanh  107

 663  6/3/2025  VÕ VĂN TÝ  Phước Quang,H Tuy
Phước,Bình Định  77H7-8017  VCRBCH023CR00154

1
 VCRZS152FMH330012

49  WANA  110  Đỏ  107

 664  6/3/2025  NGUYỄN DUY
PHƯƠNG

 X Phước Hiệp, H Tuy
Phước, Bình Định  77M2-6732  0012T024139  FMG001785  JIULONG  C100  Nâu  97

 665  6/4/2025  HUỲNH VĂN
TRUNG

 P Đập Đá Tx An
Nhơn,Bình Định  77F7-2884  LXDXCGL01Y603368

7  150FM00037586  HUANGHE  C100  Nâu  97

 666  20/10/2025  NGUYỄN DUY
QUANG

 P Nhơn Thành,  TX An
Nhơn , Bình Định  68T4-0529  VSADCH064SA00618

7  VSALC152FMH009887  VINASIAM  110  Xanh  108

 667  6/4/2025  TRƯƠNG THỊ VY VY  P Bà Rịa, Thành phố Hồ
Chí Minh  77H1-579.39  RLCSEC850PY024981  E3Y8E201701  YAMAHA  JANUS-BJ7

L  Xanh Đen  KHÔNG RÕ

 668  6/5/2025  LƯU VĂN TRÍ  X Phước Sơn,H Tuy
Phước T Bình Định  77G1-50782  RLCUG610HY548146  G3D4E571823  YAMAHA  EXCITER Xanh Bạc Đen  150

 669  6/5/2025  ĐẶNG TẤN DŨNG 
 Kv Chánh Thạnh,P Nhơn

Hưng ,H Tuy Phước T
Bình Định

 77Y2-3310  LD3PCJ5J691380008  156FMI09203457  CUBTOM  HJ 125-5  Đỏ  124

 670  6/5/2025  LÊ ĐỨC ANH  X Phước Thuận, H Tuy
Phước, T Bình Định  77S4-1498  61AS30514  FMH10353197  WISH  C110  Xanh  110

 671  6/5/2025  NGUYỄN TRỌNG
NGHĨA 

 X Phước Hưng, H Tuy
Phước,Bình Định  81B1-26491  RLHJF3309CY204401  JF33E0204444  HONDA  VISION  Đen Bạc  108

 672  6/5/2025  TRẦN HỮU THIỆN  X Phước Hiệp,H Tuy
Phước, T Bình Định  52P3-1002  sét rỉ  HC09E0273901  HONDA  WAVE  Xanh  KHÔNG RÕ  400

 673  6/6/2025  TRẦN  ĐÌNH DŨNG  X Phước Lộc,H Tuy
Phước, Bình Định  77F1-53666  RLHHC09007Y96160

9  HC09E6786842  HONDA  WAVE S
KVRR  Đỏ Đen Xám  97

 674  6/6/2025  NGUYỄN VĂN
HOÀNG 

 P Đập Đá, Tx An Nhơn,
Bình Định   77X9-1805  UM7X039631  FMH039631  FANLIM  C110  Xanh  110

 675  6/6/2025  TRẦN VĂN MINH  P Đập Đá, Tx An Nhơn,
Bình Định  77H1-02181  RRKWCH2UMAXE26

372
 VTT38JL1P52FMH026

372  PSMOTO  C110E  Đỏ Đen  110

 676  6/6/2025  PHẠM VĂN BA   P Đập Đá, Tx An Nhơn
Bình Định  29M4-7075  sét rỉ  sét rỉ  SPRING  110  Xanh  110  400

 677  6/6/2025  TRƯƠNG THÀNH
KỲ 

 X Phước Sơn, H Tuy
Phước ,T Bình Định  77N2-3555  RRKWCH1UM8XG15

602
 VTT23JL1P52FMH015

602  LXMOTO  110E  Đỏ Đen  108  500

 678  6/7/2025  ĐỖ QUỐC CƯỜNG  P Bình Định ,TX An
Nhơn,T Bình Định  77M5-9584  33HH037568  FMG330037568  DAMSAN  C100  Nâu  97

 679  6/7/2025  LÊ XUÂN DŨNG  P Bình Định, Tx An
Nhơn, Bình Định  77F1-04929  RLHJF2709BY126513  JF27E0911986  HONDA  AIR BLADETrắng Bạc Đen  110

 680  6/7/2025  BÙI VĂN DŨNG  P Nhơn Hòa,Tx An
Nhơn,T Bình Định  77F1-00798  RLCS5C640BY422276  5C64422282  YAMAHA  SIRIUS  Đen Trắng  110  500

 681  6/10/2025  TRẦN TRỌNG KIÊN  X Phước Quang, H Tuy
Phước,Bình Định  77H4-7158  sét rỉ  FMG2000060  SUSABEST  C100  Xanh  97  400

 682  6/10/2025  CHẾ VĂN Ý  X Nhơn Phong ,Tx An
Nhơn, T Bình Định  77H8-0600  RRKWCH0UM6XY08

330
 VTT14JL1P52FMH008

330  SHMOTO  110  Đỏ Đen  108

 683  6/10/2025  NGUYỄN NGỌC
QUANG

 TT Tuy Phước, H Tuy
Phước, Bình Định  77X8-0619  ND71F13238  FMHAG013238  ANGOX  C110  Xanh Đen  110

 684  6/10/2025  VỖ VĂN THIỆT  X Phước Sơn, H Tuy
Phước,Bình Định  77X5-2092  7XY13079  FMH013079  SHMOTO  C110  Xanh  110

 685  6/10/2025  TRẦN VĂN TRÀNG  Lộc Phượng ,X Tuy
Phước ,T Gia Lai  79N9-2043  RLSBE4AB050146092  E438VN146092  SUZUKI  VIVA  Xanh  109

 686  6/12/2025  LÊ VĂN MINH  Tx An Nhơn ,T Bình Định  77H5-8553  H6H111728  A2AD111728  ANGEL  C100  Đỏ Đen  97



 687  6/12/2025  TRỊNH HỒNG VŨ  X Phước Lộc, H Tuy
Phước Bình Định  77S2-7174  DU100200169294  1P50FMG310319851  DRUM  C100  Đen  97

 688  6/12/2025  VÕ VĂN VŨ  X Phước Quang,H Tuy
Phước,T Bình Định  67U1-8240  RLHJF18058Y010654  JF18E1214663  HONDA  JC WAVE SĐen Xám Vàng  109

 689  6/13/2025  LÊ VĂN THÂN  X Nhơn Lộc,Tx An
Nhơn,T Bình Định  77F2-3968  8033848  8033848  HONDA  C100  Nâu  97

 690  6/13/2025  NGUYỄN VĂN
KHƯƠNG

 X Phước Hưng ,H Tuy
Phước,Bình Định  77X7-2758  M7X004089  FMHJ004089  AMAZE  C110  Đen  110

 691  6/13/2025  NGUYỄN TẤN
PHƯỚC 

 X Phước Sơn,H Tuy
Phước, Bình Định  77G1-69323  RLHJC7630KY056465  JC76E1081097  HONDA  FUTURE FI  Đen Đỏ  124

 692  6/13/2025  NGÔ XUÂN HƯƠNG  X Nhơn Mỹ,Tx An Nhơn,T
Bình Định  51X1-6168  FS1003801649  1P50FMG310412447  FASHION  100-2B  Nâu  KHÔNG RÕ

 693  6/13/2025  NGÔ CHÍ THÀNH   P Nhơn Hòa, Tx An
Nhơn, Bình Định  77F1-12874  RLHJC5218CY261994  JC52E4390672  HONDA  WAVE  Đen Bạc  110  600

 694  6/14/2025  ĐOÀN THỊ NGỌC
MỸ 

 Xã Canh Vinh, H Vân
Canh, Bình Định  81P1-13111  RLHJC1DB10EY21700

7  1DB1217020  YAMAHA  NOUVO  Trắng Đen  124

 695  6/14/2025  NGUYỄN THÀNH
TRỌNG 

 X Phước Sơn, H Tuy
Phước. Bình Định   47L1-08122  RLCS5C641DY066749  5C641066757  YAMAHA  SIRIUS  Trắng Đen  110

 696  6/14/2025  LÊ HỒNG HẢI  P Bình Định,Tx An
Nhơn,Bình Định  77F6-9693  DR10000801058  HDDR10000207211  DRIN  C100  Nâu  97

 697  20/10/2025  MẠC NGỌC NỞ  P AN NHƠN, GIA LAI  88K2-4200  RLHJF18028Y042955  JF18E0125940  HONDA  CLICK  Đen  108

 698  6/14/2025  LÊ TRỌNG VƯƠNG  X Phước Thuận, H Tuy
Phước, Bình Định  77H4-9430  5CX51001245  FMH001195  NEWEI  C110  Đen  110

 699  6/16/2025  TẤN LẬP  Trung Tín 2 Xã Tuy
Phước T Gia Lai  77S3-0275  CHL00003810  FMH01097756  HONGCHI  C110  Xanh  110

 700  6/18/2025  NGUYỄN QUỐC
VIỆT 

 Phước Sơn, H Tuy Phước,
Bình Định  77H3-5804  VDPDCH014HA30109

2
 VUMHAYG150FMH30

1092  LANDA  C110-1  Xanh  109

 701  6/18/2025  NGUYỄN VĂN HÒA  Luật Chánh ,X Tuy Phước
Bắc, T Gia Lai  77S9-4800  22TT007837  FMG001121  MAJESTY  C100  Xanh  97

 702  6/18/2025  HỒ QUỐC KHƯƠNG  Công Chánh,X Tuy
Phước,Gia Lai  77S3-5481  sét rỉ  FMH10274582  SUBEST  C110  Xanh  110  400

 703  6/18/2025  NGUYỄN ĐOÀN
TUẤN 

 Giang Bắc ,X Tuy
Phước ,Gia Lai  77Y3-8857  207AY137176  HC12E2637223  HONDA  C100  Đỏ Đen Bạc  97

 704  6/19/2025  BÙI VĂN LUẬN  Thôn Lộc Hạ, X Tuy
Phước ,T Gia Lai  77G1-80558  RLCUG1010MY32895

2  G3D4E1099987  YAMAHA  EXCITER Trắng Đỏ Đen  149

 705  6/20/2025  PHẠM ĐỖ CƯỜNG  01 Trần Phú,P Bình Định,
Gia Lai  77F1-09885  RLCE1S90CY027910  1S9A027914  YAMAHA  EXCITERv  Đen Đỏ  134

 706  6/20/2025  NGUYỄN VĂN PHÁT  Dương Xuân,P An Nhơn
Bắc,T Gia Lai  77S4-9497  11H002144  FMH02083012  WELL  C110  Xanh  110

 707  6/20/2025  LÊ VĂN TUẤN  27/5 Mai Dương ,P Bình
Định, Gia Lai  77S-5670

 708  6/20/2025  NGUYỄN HÙNG
ĐIỆP 

  Hưng Nghĩa ,Xã Tuy
Phước,Gia Lai  77G1-71030  RLHJA3916KY388306  JA39E1256571  HONDA  WAVE Xanh Đen Bạc  109

 709  6/20/2025  MAN QUỐC TOÀN  Hưng Nghĩa ,Xã Tuy
Phước ,Gia Lai  77M5-9058  23CR000539  FMH33001269  WANA  C110  Xanh  110

 710  6/23/2025  TRẦN VĂN NHÀN  Xóm Mỹ Trung ,P An
Nhơn,Gia Lai  77H1-6264  44EX000222  FMH34B100386  DRAGON  C110  Xanh  110

 711  6/23/2025  NGUYỄN BÁ TRÚC  Xóm 7, Thôn An Cừ ,X
Tuy Phước Bắc, T Gia Lai  77G1-31856  RLCUG0610FY048926  G3D4E053931  YAMAHA  EXCITER  Đen Đỏ  150

 712  7/1/2025  ĐOÀN QUỐC TỊNH  69 Trường Chinh ,  P An
Nhơn Đông, T Gia Lai  77H3-9535  RLHHC090X6Y32532

6  HC09E6325450  HONDA  WAVERSK
TLN  Đỏ Đen Bạc  97

 713  7/1/2025  HỒ MINH CHÁNH  Tri Thiện ,X Tuy Phước
Bắc ,Gia Lai  77H6-7102  1ND61S03481  FMHST08003481  STORM  C110  Đen  110

 714  7/1/2025  LÊ QUANG
TRƯỜNG 

 Hội Vân, X Hòa Hội,Gia
Lai  77M5-3264  VNTWCH013NT0132

51
 VNT1P53FMH000132

51  SAVI  110  Xanh  109

 715  7/1/2025  PHAN ĐÌNH
KHANG

 Thanh Liêm, P An Nhơn
Đông, Gia Lai  77X6-9912  GH9H010262  SACAH010262  ELEGANT  C100  Đen Bạc  97

 716  7/1/2025  HÀ MINH TÀI  Định Bình, P An Nhơn
Bắc ,Gia Lai  77S8-0729  51A301880  FMG80301880  DAYANG  C100  Nâu  97

 717  7/2/2025  ĐÀO MINH THÀNH  Mỹ Chánh ,X An
Lương ,Gia Lai   82E1-12202  RLCUG0610FY147385  G3D4E159987  YAMAHA  EXCITER  Xanh Bạc  149

 718  7/2/2025  TRƯƠNG HOÀI VŨ  Phụng Sơn ,X,Tuy Phước
Đông,Gia Lai  77M5-9153  13PD030320  FMH00030320  ORIENTAL  C110  Xanh  110



 719  7/2/2025  TRẦN TRUNG NHẬT  Thôn Phú Mỹ 1, X Tuy
Phước ,T Gia Lai  77G1-79228  RLHJF6333MZ60460

7  JF94E0232624  HONDA  AIR BLADE  Đen  124  700

 720  7/3/2025  ĐOÀN MINH TÂN  Thôn Tân Dương ,P An
Nhơn, T Gia Lai  77F7-2687  WA10000001875  HD1P50FMG3Y00006

37  WEAL  C100  Nâu  97

 721  7/3/2025  LÊ VĂN HÙNG  Vinh Thạnh 1, X Tuy
Phước, Gia Lai  77H3-6524  RPDWCH3PD5A0A65

12
 VLFPD1P52FMH35A1

A6512  JAMOTO  110  Xanh  107

 722  7/3/2025  LÊ NHƯ THỨC  KV Hòa Nghi,P An Nhơn
Nam, Gia Lai  54R1-7007  RLGH125GD8D07208

9  VMM9BED072089  ATTILA VICTORIA  VT1
 

Đen  KHÔNG RÕ

 723  7/3/2025  NGUYỄN VĂN BỐN  Thiết Định,P Bồng
Sơn,Gia Lai  77M5-7218  23TT088511  FMG088511  MAJESTY  C100  Nâu  97

 724  7/3/2025  NGUYỄN THỊ THÚY
NGA 

 Tổ 13 Khu Phố 3,P Quy
Nhơn, T Gia Lai  37B1-73558  RLHJF270XBY240357  JF27E1026071  HONDA  AIR BLADETrắng Đỏ Đen  108  700

 725  7/3/2025  ĐỖ XUÂN HÀO  Khu Vực Tân Hòa, P An
Nhơn Nam, Gia Lai  77F7-5875  VFCPCG0A3YF00178

8  1P50FMG3Y0349457  MINGXING  MX100II  Nâu  97

 726  7/3/2025  TẠ BÁ SANH  Khu Vực Phụ Quang,P An
Nhơn ,T Gia Lai  77M1-05211  RLHKC2609GY20494

2  KC26E1012670  HONDA  WINNER  Xanh Đỏ Đen  149

 727  20/10/2025  VÕ VĂN THÀNH  P An Nhơn Đông, Gia Lai  77F1-157.12  641DY036368  5C641036370  YAMAHA  SIRIUS  Đen Trắng  110

 728  7/4/2025  TRƯƠNG HOÀI VŨ  Phụng Sơn ,X Tuy Phước
Đông ,T Gia Lai  77G1-01371  RRKWCH1UMAXN43

312
 VTT29JL1P52FMH043

312  FERROLI  110E  Xanh  107

 729  7/4/2025  BÙI VĂN TIẾN  Xóm 1 Phụng Sơn ,X Tuy
Phước Đông T Gia Lai  77H1-15232  RLHJC5235CY526081  JC52E5346385  HONDA  WAVE RSX  Trắng Đen

Xám Đỏ  KHÔNG RÕ

 730  7/4/2025  NGUYỄN KHẮC LỢI  Vinh Quang ,X Tuy
Phước Đông, T Gia Lai  77S6-6225  VFCPCH0061F000035  1P50FMH10423766  MINGXING  MX110SC3  Xanh  110

 731  7/4/2025  DƯƠNG MINH CẦN   Tổ 63 KV8, P Quy Nhơn, T
Gia Lai  77S6-9797  VTMPCG0012T01442

1
 VTMZS150FMG20000

9888  JIULONG  1004  Nâu  97

 732  7/4/2025  HOÀNG TRUNG
BẢO

 Bàn Thành ,P An Nhơn ,T
Gia Lai  59P1-49469  RLHJF2709BY332284  JF27E1365154  HONDA  AIR BLADE  Trắng Xám

Đen  108

 733  7/6/2025  PHẠM GIA HUY  Đập Đá, P An Nhơn, Gia
Lai  77S8-4578  22TT015958  FMG015958  MAJESTY  C100  Nâu  97

 734  7/6/2025  LÝ THỊ THANH
TRÚC 

 TT Đập Đá, P An Nhơn ,T
Gia Lai  77S9-0734  RLHHC080X2Y30007

9  HC08E0300113  HONDA
 WAVE

ANPHA
KRSA

 Đỏ  97  500

 735  7/7/2025  LƯU TRỌNG
THẠCH 

 Số Nhà 67 Tôn Thất
Tùng ,KV Phò An, P An
Nhơn Đông, T Gia Lai 

 77F1-35789  RLCS5C6K0GY296261  5C6K296259  YAMAHA  SIRIUS
5C6K  Đỏ Đen  110  600

 736  7/7/2025  ĐẶNG CAO THÁI  Xóm 5 Kì Sơn,X Tuy
Phước Đông T Gia Lai  77S-6735

 737  7/7/2025  NGUYỄN VĂN SƠN  Hưng Nghĩa ,X Tuy
Phước, Gia Lai  77G1-19030  VFCPCG0A51F00423

0  HA100E0004230  HAESUN  C100  Nâu  97

 738  7/7/2025  NGUYỄN VĂN ÚT  Tân Lập, X An Nhơn
Tây,T Gia Lai  77F3-4088  100DXC739957  CT100E1756710  CITI  C100  Nâu  97  400

 739  7/7/2025  TRỊNH CÔNG KIỆT  Xuân Mỹ,X Tuy Phước, T
Gia Lai  77S8-5896  sét rỉ  5SD128568  YAMAHA  C102  Xanh  102  500

 740  7/8/2025  NGUYỄN VĂN KỲ  Giang Nam,X Tuy Phước
Bắc,T Gia Lai  77N5-2220  RLCS5C6309Y262273  5C63262279  YAMAHA  SIRIUS Xám Đen Vàng  110

 741  7/8/2025  NGUYỄN HOÀNG
MINH 

 Ấp E2,X Thạch Anh,TP
Cần Thơ  65L1-02649  RLHJC432XBY385829  JC43E6330131  HONDA  JC432

WAVE RSX  Đỏ Đen Bạc  109

 742  7/8/2025  PHAN QUỐC TOÀN  Xóm 21 Thôn Xuân Mỹ,X
Tuy Phước Bắc, Gia Lai  77H6-1901  RRSWCH7RS6100291

6
 RRSSV152FMH000291

6  SILVA  110  Xanh  107  400

 743  7/8/2025  HUỲNH ĐĂNG NHU  Thôn Luật Bình,X Tuy
Phước Bắc,T Gia Lai  77H6-8379  046Y197391  09E6197386  HONDA  C100  Xanh Đen  97  600

 744  7/8/2025  NGUYỄN VĂN DẦN  Nhơn Hậu,P An
Nhơn,Gia Lai  77F6-2699  LF3XCH003YA002224  HD1P53FMHY006853

3  LIFAN  LF110  Đen  110

 745  7/9/2025  HUỲNH NGỌC BẮC  Xuân Mỹ ,X Tuy Phước
Bắc,Gia Lai  77L1-72789  RLCS5C6K0GY353603  5C6K353605  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ Đen  110

 746  7/10/2025  ĐỖ TẤN PHÚC  Kv An Lộc,P An Nhơn
Nam,T Gia Lai  77X7-2196 (bs sai)  sét rỉ  10071079  HONDA  Derm  Trắng Đen  110  400

 747  7/10/2025  TRẦN NGỌC QUÝ  Trần Phú,P Bình
Định,Gia Lai  77Y1-4516  RLCS5C6409Y147831  5C64147831  YAMAHA  SIRIUS  Xám Đen  110

 748  7/10/2025  TRẦN XUÂN TÀI  Kỳ Sơn ,X Tuy Phước
Đông, Gia Lai  77S1-9357  TVN012740  FMH10148436  POMUSPACYAN  C110  Xanh  110



 749  7/11/2025  PHẠM VĂN HIỆN  KV Nhơn Thuận,P An
Nhơn Bắc,T Gia Lai  77X1-5628  07Y041767  5C62041767  YAMAHA  C110  Đỏ Đen  110

 750  7/11/2025  NGUYỄN CHÍ HIẾU  Xóm 6,Thôn Cảnh An,X
Tuy Phước Tây, T Gia Lai  77H4-9194  M5XA11447  FMHW011447  AWARD  C110  Đen  110  400

 751  7/12/2025  HUỲNH NGỌC HẢI 
 124 Phạm Văn Đồng,KV

Tiên Hội ,P An Nhơn
Bắc ,T Gia Lai 

 77X1-9119  1NT51018877  FMH00018877  SAVI  C110  Xanh  110

 752  7/12/2025  NGUYỄN NGỌC
TIẾN PHÁT

 164 Đường GS2,Khu Phố
Tây A, P Đông Hòa, TP

HCM 
 77F1-33447  RLCUE032418  E3T6E043965  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ Đen  113

 753  7/13/2025  NGUYỄN ĐỨC
THAO 

 Lạc Điền,X Tuy Phước
Đông,Gia Lai  54X8-2373  8Y166775  12E0318463  HONDA  KVRP Xanh Xám Đen  97

 754  7/14/2025  VÕ VĂN DƯ  Xóm Lộc Tây,Thôn Lộc
Hạ,X Tuy Phước,T Gia Lai  77X4-8086  177X010332  FMHS70010332  VYEM  C110  Đen  110

 755  7/14/2025  VÕ THÀNH CÔNG  Giang Bắc,X Tuy Phước
Bắc, Gia Lai  77Y2-8060  RLCS5C630AY317905  5C63317964  YAMAHA  SIRIUS  Bạc Đen  110

 756  7/14/2025  TRƯƠNG VĂN
HÙNG 

  Lương Quang,X Tuy
Phước Bắc,Gia Lai  59U2-04368  RLHJF18098Y684802  JF18E5289165  HONDA  AIRBLADE  Xanh Đen  108  700

 757  7/14/2025  LÊ VĂN HƯNG  Trung Tín,X Tuy Phước,
Gia Lai  77H8-3197  RRKWCH0UM2XE08

150
 VTT01JL1P52FMH008

150  CANARY  110  Xanh  108  400

 758  7/14/2025  TRẦN THANH SƠN  Khu Phố 9,P Quy Nhơn
Đông,Gia Lai  77L-24003

 759  7/14/2025  VÕ VĂN GIẢNG  An Đức Xã Phù Cát, Gia
Lai  77S3-2438  CT100F1446095  CT100E1446176  CITI  C100  Đen  97

 760  7/15/2025  LÊ NGỌC TÍCH  Thọ Nghĩa,Tuy Phước,
Gia Lai  77F5-4841  YA000059  Y0001369  LIFAN  C110  Xanh  110

 761  7/15/2025  LÊ VĂN THUẬN  77G1-05537  RLCS5C640BY621733  5C64621741  YAMAHA  SIRIUS  Đen Trắng  110

 762  7/15/2025  NGUYỄN GIA BẢO  Kp Trung Tín,X Tuy
Phước, Gia Lai  77M9-4034  sét rỉ  FMH00082732  DAMSAN  C110  Bạc Xanh  110  400

 763  7/16/2025  NGUYỄN VĂN THỨ  Kp Trung Tín,X Tuy
Phước, Gia Lai  77E1-12585  RLCS5C630CY684958  5C63684991  YAMAHA SIRIUS 5C63  Đen Đỏ  110  500

 764  7/16/2025  LÊ HUY CHỨC  Kv Nghiễm Hòa,P An
Nhơn Nam, Gia Lai  77S3-5567  41Y484813  FMG310484813  DAME  C100  Đen  97

 765  7/16/2025  TRẦN VĂN HUẤN  Xóm 11,An Hòa,P Bình
Định,Gia Lai   77H1-6542  044UM000946  FMH4P200946  SEASPORTS  C100  Xanh  97

 766  7/16/2025  PHẠM VĂN
TRƯỞNG 

 Điêu Trì,X Tuy Phước,
Gia Lai  77G1-25998  RLCE55P10EY435644  55P1435655  YAMAHA  EXCITER  Đen Đỏ  KHÔNG RÕ  700

 767  7/17/2025  PHẠM QUỐC DŨNG  Lộc Hạ,Tuy Phước, Gia
Lai  77G1-15482  sét rỉ  5C64984853  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ Đen  110  500

 768  7/17/2025  HUỲNH NGỌC TIẾN  Lộc Hạ,Tuy Phước, Gia
Lai  77H9-8916  RRKWCH0UM5XA13

407
 VTTJL1P52FMHW013

407  AWARD  C110  Đỏ Đen  110

 769  7/18/2025  NGUYỄN THÚC BẢO  Quảng Điền,X Tuy Phước
Bắc, Gia Lai  77G1-45550  RLCUE1340HY03296

8  E3S1E065977  YAMAHA  JUPITER FI  Đỏ Đen  113  500

 770  7/18/2025  NGUYỄN THẾ QUÝ  Định Thiện Tây,X Tuy
Phước Bắc, Gia Lai  77S3-5749  5SD102283  5SD102283  YAMAHA  C102  Đỏ  102  400

 771  7/19/2025  HÀ VĂN VIÊN  Trung Ái P An Nhơn
Nam, Gia Lai  24B1-54451  RLCS5C6K0DY102192  5C6K102125  YAMAHA  SIRIUS

5C6K  Trắng Đen  KHÔNG RÕ  500

 772  7/19/2025  NGUYỄN QUỐC
HUY 

 169 Ngô Đức Đệ,P Bình
Định, Gia Lai  61D1-61859  sét rỉ  JA27E0039790  HONDA  DREAM  Nâu  109  500

 773  7/19/2025  NGUYỄN NGỌC
TOÀN 

 Kv Mai Xuân Thưởng,P
Bình Định, Gia Lai  77M4-5669  C100M0102778  C100ME0102778  HONDA  DREAM II  Nâu  97

 774  7/19/2025  NGUYỄN VĂN
HÙNG

 Thôn Thanh Liêm,P An
Nhơn Đông,T Gia Lai  77H1-7013  12LK067705  FMG2000067705  LISOHAKA  C100  Nâu  97

 775  7/19/2025  VÕ VĂN TRỰC  Tổ 2,Kp An Đông ,P Hoài
Nhơn, Gia Lai  77C1-36259  RLCS5C6J0FY157991  5C6J157996  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ Đen  110  500

 776  7/20/2025  NGUYỄN THANH
CHÂU 

 Kv 3,P Quy Nhơn
Nam,Gia Lai  77L1-79198  77L179198  1P50FMG10713648  SIDO  100-1  Xanh  97

 777  7/20/2025  HÀ THANH VUI  Tổ 2,Kp Luật Lễ ,X Tuy
Phước , Gia Lai  77G1-58563  RLCUG1010JY018616  G3D4E783844  YAMAHA  EXCITER  Xanh Đen  450

 778  7/20/2025  NGUYỄN ĐANG
TRÌNH

 26 Tân Dân,P An Nhơn
Đông , Gia Lai  77G1-17987  RLCS5C6J0DY006840  5C6J006840  YAMAHA  SIRIUS  Xanh Bạc  110

 779  7/21/2025  ĐOÀN THÀNH DỰ  267 Trần Phú,P Bình
Định, Gia Lai  77E1-68968  RLHJC7651LY012400  JC90E0016164  HONDA  FUTURE Xanh Nâu Đen  KHÔNG RÕ



 780  7/21/2025  QUÁCH ĐỖ THÚY
NGÂN 

 Khu Phố 8,P An Lạc Tp
HCM  77DB-000.51

 781  7/22/2025  ĐINH VĂN QUỐC  Cù Lâm,X An Nhơn
Tây,Gia Lai  77F1-54276  RLCUE1710JY254029  E3T6E372132  YAMAHA  SIRIUS FI  Đỏ Đen  113  500

 782  7/22/2025  BÙI NGỌC LỢI  Liêm Trực,P Bình
Định,Gia Lai  77X8-1532  UM7XP27976  FMHN027976  MIKADO  C110  Đỏ Đen  110

 783  7/22/2025  LÊ TƯỜNG AN   Lương Lương Lộc,X Tuy
Phước Bắc, Gia Lai  29H6-4407  RLHHA0607WY0297

38  HA05E0030042  DREAM  C100  Nâu  100

 784  7/22/2025  LÊ HOÀI LÂM  Hưng Nghia,X Tuy
Phước, Gia Lai  77G1-02783  RLCN5P110BY370398  5P11370409  YAMAHA  NOUVO  Xanh Bạc  132

 785  7/22/2025  NGUYỄN THANH
HÓA 

  Mỹ Cang,Xã Tuy Phước
Đông, Gia Lai  77G1-69016  RLCJ5B9609Y060678  5B96060679  YAMAHA  JUPITER  Bạc Đen  110

 786  7/22/2025  LÊ VĂN CHÂU  Nam Tượng 2,X An Nhơn
Tây, Gia Lai  77S7-7434  PR10000110165  HD1P50FMGY038312

2  TIANMA  C100-2  Nâu  97

 787  7/23/2025  NÙNG NGÔ THANH
HƯNG

 Kv Trung Ái ,P An Nhơn
Đông Nam, Gia Lai  77S1-8964  HLSY800027  FMG0800500  INCO  C100  Nâu  97

 788  7/24/2025  VÕ CƯỜNG  Liên Thuận,X Tuy Phước,
Gia Lai  77F5-0062(BS SAI)  sét rỉ  10495616  HONDA  WAVE  Xanh  400

 789  7/25/2025  HUỲNH NGỌC
THÀNH

 Thuận Đức,P An Nhơn,
Gia Lai  77N5-1622  RPDWCH0PD6A0082

11
 VLFPD1P52FMH36A0

08211  YAMOTOR  110P  Đen  107

 790  7/26/2025  LƯU QUANG MINH  Quang Hy,X Tuy Phước,
Gia Lai  77F7-4823  FT100Y00017223  HD1P50FMG3Y00963

65  MAJESTY  FT100  Nâu  97

 791  7/29/2025  TRẦN VĂN CHÍNH  Phú Mỹ 2,X Tuy Phước,
Gia Lai  77X1-7043  D5A0E2106  FMH35A1E2106  DAEMOT  C110  Xanh  110

 792  7/29/2025  NGUYỄN THẾ HIỀN  Tổ 37,Kv 7,P Quy Nhơn,
Gia Lai  77M1-4534  13ME001230  VA2001230  ANGEL  C100  Đen  97  400

 793  7/29/2025  NGUYỄN TRẦN PHÚ  An Cửu, X Tuy Phước
Bắc, Gia lai  77AA-04306  RMNSCBCN4MH0047

28
 VHL139FMBVTC0047

28  VIET THAI  SIRUS  Đen  49

 794  7/29/2025  VÕ TUẤN HUY  288 Ngô Gia Tự,P Bình
Định, Gia Lai  77F1-09276  RLHJF3306CY092639  33E0092748  HONDA  VISION  Đỏ Bạc Đen  108

 795  7/30/2025  NGUYỄN VĂN TÈO  P An Nhơn Đông, Gia Lai  77H1-06008  RLHJC4327BY528641  JC43E6490178  HONDA  WAVE RSX  Đen Đỏ  110

 796  7/30/2025  TRIỆU QUỐC VINH  111/03 Ngô Gia Tự,P Bình
Định, Gia Lai  77H6-0101  LALTCJN0151030292  SDH1P52QMIB510187

69  HONDA  125  Đen  KHÔNG RÕ

 797  7/30/2025  NGUYỄN SƠN KIỆT  An Hòa,P Bình Định, Gia
Lai  77S8-3108  22H001033  FMG320184693  HALONG  C100  Nâu  97  500

 798  7/30/2025  ĐINH NHẬT DƯ  Hòa Dõng,X Phù Cát, Gia
Lai  77S5-9162  VTMPCH0022T00443

7
 VTMZS150FMH00007

239  JIULONG  110-AT4  Xanh  110

 799  7/30/2025  NGUYỄN THÁI
HÙNG 

 132 Nguyễn Lữ,P An
Nhơn, Gia Lai  77F1-26921  RLHJF4611EZ400582  JF46E7028801  HONDA  AIR BLADE  Vàng Đỏ Đen  124

 800  7/30/2025  PHẠM NGỌC
THOẠI

 Cù Lâm,X An Nhơn Tây,
Gia Lai  77E-10026

 801  7/31/2025  NGUYỄN VĂN
TRUNG

 Huỳnh Mai,Xã Tuy
Phước, Gia Lai  77S9-7533  08082Y346364  HC08E0346418  HONDA  C100  Xanh  97  400

 802  7/31/2025  HUỲNH ĐỨC LỢI  Thôn Thiết Tràng,P An
Nhơn, Gia Lai  77S1-0598  sét rỉ  3Y90000225  FANLIM  C110  Nâu  110  500

 803  7/31/2025  NGÔ VĂN LONG  Tùng Giản,X Tuy Phước
Đông, Gia Lai  77S3-1506  11S057147  FMG310562147  VECSTAR  C100  Nâu  97

 804  7/31/2025  NGUYỄN THANH
HÙNG

 Tuân Lễ ,X Tuy Phước
Bắc, Gia Lai  51X2-0651  NJ1102000022762  LC152FMH01764003  HONDA  110BS1  Xám  KHÔNG RÕ

 805  7/31/2025  PHẠM NGUYỄN
DUY KHANG

 Tùng Giản,X Tuy Phước
Đông, Gia Lai  77AF-05807  RPENCBDPERA08088

6
 VDEJQ139FMBF08088

6  ESPERO  50C2A-1  Đen  KHÔNG RÕ

 806  8/2/2025  NGUYỄN TỬU
LONG

 X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI  77F9-7011  sét rỉ  8001117  HONDA  Derm  Đỏ  400

 807  8/2/2025  TRẦN MINH TINH  P THANH KHÊ, Tp ĐÀ
NẴNG  59N1-50237  RLCN1DB10CY13040

9  1DB1130429  YAMAHA  NOUVO  Xanh Trắng  124

 808  20/10/2025  NGUYỄN THANH
PHI DŨNG  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77N5-0864  RRKDCG2UM8XE020

12
 VTT38JL1P50FMG002

072  PSMOTO  C100  Nâu  97

 809  8/3/2025  NGUYỄN KIẾN TIẾN  TRẦN PHÚ, P BÌNH
ĐỊNH, GIA LAI  77Y1-2132  RLCS5C6409Y139915  5C64139919  YAMAHA  SIRIUS  Xám Đen  110

 810  8/4/2025  LÊ VĂN DŨNG  QUANG TRUNG, P BÌNH
ĐỊNH, GIA LAI  77M7-0457  RLHHC09074Y34143

3  HC09E3041131  HONDA  WAVE
KRSR  Xanh  97

 811  8/4/2025  LÊ VĂN DŨNG  VĨNH LIÊM, P BÌNH
ĐỊNH, GIA LAI  77F6-4325  sét rỉ  sét rỉ  HONDA  Derm  trắng Đen  97  500



 812  8/4/2025  ĐẶNG THÀNH
CHƯƠNG 

 GIANG BẮC, X TUY
PHƯỚC, GIA LAI  77G1-09623  RLHJC5216CY418583  JC52E4261876  HONDA  WAVE S Đen Ghi Vàng  109

 813  8/5/2025  NGUYỄN HẢI DUY  TRẦN PHÚ, P AN NHƠN,
GIA LAI  77G1-82415  RLHJA3687MY00876

5  JA36E1028953  HONDA  BLADE  Đen Đỏ Xám  KHÔNG RÕ

 814  8/5/2025  HUỲNH THANH
TRUNG 

 X TUY PHƯỚC ĐÔNG,
GIA LAI  61H2-0907  LZSXCHLS6Y0174461

5  LC152FMH01744700  INCOMISS  110 BST  Xanh  108

 815  8/5/2025  VÕ NGỌC THANH   X TUY PHƯỚC,GIA LAI  77G1-00707  RLCE5P710BY055367  5P71055368  YAMAHA  EXCITER  Xanh Trắng  135

 816  8/6/2025  LÝ LÊ MỸ HÂN  P AN NHƠN NAM, GIA
LAI  77F1-67530  RLCUE1720LY094290  E3T6E497545  HONDA  SIRIUS FI  Đen Xám  113

 817  8/6/2025  NGUYỄN ĐĂNG
KHOA  P AN NHƠN, GIA LAI  77S9-8128  62PD000951  FMH00000951  HAMCO  C110  Xanh  110

 818  8/6/2025  TRƯƠNG VÕ HIỀN  P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI  77H1-19210  RLHJF4613EY653294  JF46E2107132  HONDA  AIR BLADE

FI  Vàng Đen  124

 819  8/7/2025  THÁI BẢO CƯỜNG  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77N4-3017  RLCS16S209Y062985  16S2062977  YAMAHA  C113  Nâu Bạc  113  600

 820  8/7/2025  ĐẶNG VĂN THẮNG  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77AF-01993  RLGSC05DMLD10005
4  VMSE1ED100054  SYM  ELEGANT5

0  Đen  KHÔNG RÕ

 821  8/7/2025  LÊ THÀNH LUÂN  P BỒNG SƠN, GIA LAI  77C1-68433  RLHJA3639KY004041  JA36E0753351  HONDA  BLADE  Đen  109
 822  8/11/2025  ĐÀO VĂN SĨ  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77G1-62607  sét rỉ  JA36E0614405  HONDA  BLADE  Đỏ Đen  109  600
 823  8/11/2025  HÀ CHÍ CƯỜNG  P AN NHƠN BẮC, GIA LAI  77L1-46326  RLSBF44H050109627  F456VN109627  SUZUKI  SHOGUN  Ghi Hồng  124  400
 824  8/12/2025  BÙI THÁI HƯNG  X AN NHƠN TÂY, GIA LAI  77F1-08994  RLCE55P10CY091730  55P1091742  YAMAHA  EXCITER  Xanh Trắng  134

 825  8/12/2025  LÊ HỒNG VIỆT  HIỂU AN, P BÌNH
ĐỊNH,GIA LAI  77H3-5247  RPDWCH7PD5A0P14

54
 VLFPD1P52FMH35A1

P1454  HANDLE  110A  Xanh  107

 826  8/12/2025  BÙI VĂN TÔ  X AN NHƠN TÂY, GIA LAI  77F1-7773  0006405  0006405  HONDA  C100  Nâu  97

 827  8/14/2025  VÕ THÀNH ANH  CÁT TIẾN, X PHÙ CÁT,GIA
LAI  54F3-1315  RMUWCH3MU81311

328  52FMHA311328  LINMAX  110  107

 828  8/14/2025  NGUYỄN PHẠM
TRUNG CƯỜNG 

 HÒA PHONG, P AN
NHƠN, GIA LAI  77F1-77853  RLHJF9501NY170067  JF95E0185166  HONDA  SH 125L  TRẮNG  124

 829  8/14/2025  NGUYỄN HẢI
TRỌNG 

  P AN NHƠN NAM, GIA
LAI  43C1-70927  RLHJA3631GY023075  JA36E0497928  HONDA  BLADE  ĐỎ ĐEN  109  500

 830  8/14/2025  TRẦN THÀNH
DŨNG 

 TRƯỜNG ĐỊNH, X BÌNH
AN,GIA LAI  47N2-5003  RMNWCHEMN6H00

1009
 VHLFM152FMHV201

009  GANASSI  110  ĐỎ  109

 831  8/17/2025  NGUYỄN ĐÌNH
CẢNH  X CANH VĨNH, GIA LAI  77H1-59463  RLCUG1010KY20400

6  G3D4E973447  YAMAHA  EXCITER  BẠC ĐEN  149

 832  8/17/2025  NGUYỄN HỮU HẬU  P AN NHƠN, GIA LAI  77H9-2260  RNDWCH1ND61S042
09

 VDGZS152FMHST080
04209  STORM  110T  XANH  107

 833  8/17/2025  NGUYỄN QUỐC SỬU  P AN NHƠN NAM, GIA
LAI  47K8-0213  VHHDCG084UM0698

64
 VHHJL150MG0006986

4  DAMSAN  100  NÂU  97

 834  8/20/2025  NGUYỄN ĐỨC
KHÁNH  P QUY NHƠN, GIA LAI  92K7-2431  NJ110200000320  LC152FMH0015045  WELL  110S  XANH  108

 835  8/21/2025  HUỲNH VĂN TÚ  X TUY PHƯỚC ĐÔNG,
GIA LAI  77M4-5141  VVTPCH022VT01297

4  1P52FMH320277866  LIFAN  LD110  XANH  107

 836  8/22/2025  VÕ BẢO NGỌC  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77AE-01503  SS50166609  SS50E150578  HONDA  SS50  ĐEN  49

 837  8/22/2025  NGUYỄN KIM ÁNH   X TUY PHƯỚC ĐÔNG,
GIA LAI  79C1-07371  RLCS16S108Y006951  16S1006948  YAMAHA  TAURUS  ĐEN  110

 838  8/23/2025  TÔ VĂN PHONG  X TUY PHƯỚC ĐÔNG,
GIA LAI  77F6-9665  PA1102Y2001645  HD1P53FMH0100393

1  PREALMII  C110  NÂU  110

 839  8/23/2025  LÊ VĂN QUANG  P QUY NHƠN,GIA LAI  77L1-65613  RLGKA11ADAD0036
15

 VMVUAAD003615  SYM  ATILA  VÀNG ĐỎ

 840  8/24/2025  HUỲNH THỊ CẨM
LY 

 X THĂNG BÌNH, TP ĐÀ
NẴNG  92H1-84219  RLHJC765XMY06118

9  JC90E0178265  HONDA  FUTURE Xanh Nâu Đen  124

 841  8/25/2025  NGUYỄN VĂN THU  P AN NHƠN, GIA LAI  77M9-6618  13KD007319  FMH202801785  CPI  C110  XANH  110
 842  8/25/2025  HỒ VĂN THIỆT  77F1-25033  C100M0262979  C100ME0262979  HONDA  DREAM II  NÂU  97
 843  22/10/2025  LÊ THÀNH VINH  P AN NHƠN, GIA LAI  77F1-171.86  RLHJC4307AY013104  JC43E0814327  HONDA  WAVE RS  ĐỎ ĐEN BẠC  110
 844  8/30/2025  BÙI TRỌNG ĐIỆP  X AN NHƠN TÂY, GIA LAI  77N4-2018  RLCS16S109Y016891  16S1016876  YAMAHA  C113  XANH ĐEN  113

 845  8/30/2025  NGUYỄN MINH
QUANG  X AN NHƠN TÂY, GIA LAI  51P3-1041

 846  8/31/2025  NGUYỄN ĐỖ TRÍ  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  59S1-15862  RLCN5P110BY340200  5P11340204  YAMAHA  NOUVO  ĐEN

 847  8/31/2025  LÊ ANH TUẤN  X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI  77M3-7740  33U116603  FMG80116603  DAYANG  C100  XANH  97

 848  9/3/2025  HUỲNH TIẾN DŨNG  KV BẢ CANH, P AN
NHƠN, GIA LAI  77L1-34647  RLHJF4506DY511528  JF45E0035138  HONDA  LEDA  XANH VÀNG  124

 849  9/4/2025  HUỲNH HỮU TẤN  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77F1-19107  RLCS5C6J0DY016906  5C6J016920  YAMAHA  SIRIUS  ĐEN BẠC  110



 850  9/5/2025  VÕ VĂN THÀNH  P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI  77F1-06402  RLCS16S30BY006700  16SB025260  YAMAHA  TAURUS  ĐEN  110

 851  9/5/2025  NGUYỄN PHÙNG
TỊNH

 P AN NHƠN NAM, GIA
LAI  77X9-5161  6308Y168081  5C63168081  YAMAHA  C110  BẠC ĐEN  110

 852  9/7/2025  HỒ VĂN SẮC  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77Y2-4548  RLCS5C630AY299645  5C63299638  YAMAHA  SIRIUS  ĐỎ ĐEN  110

 853  9/7/2025  LƯU VĂN TUẤN   P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI  77L2-24786  RLCS1FC10DY028341  1FC1028356  YAMAHA  SIRIUS  Đen vàng  113

 854  9/7/2025  BÙI VĂN LƯỢM  P AN NHƠN NAM, GIA
LAI 

 77F4-3458  RLCS1FC10DY028341  1FC1028356  YAMAHA  SIRIUS  Đen vàng  113

 855  9/8/2025  LÊ ĐỨC LỢI  P AN NHƠN BẮC, GIA LAI  51Y3-9955  KF03B03F570583  HIKF03E0506135HIK
GG

 HONDA  HIK  Trắng  97

 856  9/9/2025  NGUYỄN VĂN
CHIẾN 

 X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI 

 77G1-14135  RLCS5C640CY980918  5C64980934  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ đen  110

 857  9/9/2025  ĐẶNG NGỌC BẢO  P AN NHƠN BẮC, GIA LAI  60F9-0296  HA050000927  HA05E0000927  HONDA  C100  Nâu  97

 858  9/12/2025  HUỲNH VĂN QUẾ  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77Y2-6983  RLCJ5B9Y069008  5B96069014  YAMAHA  JUPITER  Bạc đen  110

 859  9/14/2025  HUỲNH CÔNG ĐẠT  X PHÙ MỸ NAM, GIA LAI  77D1-21425  RLCE55P10EY407839  55P1407866  YAMAHA  EXCITER  Xanh Trắng

 860  9/15/2025  ĐỒNG TẤN TRUNG  X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI 

 47M1-62040  RLCUG0610JY699247  G3D4E727480  YAMAHA  EXCITER  Đen  149

 861  9/17/2025  HỒ VĂN LỘC  P AN NHƠN BẮC, GIA LAI  77F1-07627  RLHJC2BY461236  JC43E6413099  HONDA  WAVESX  Đỏ đen bạc  110

 862  9/17/2025  NGUYỄN CHÂU
THANH 

 X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77G1-44434  RLCUE1710GY13350
4

 E3T6E197150  YAMAHA  SiRIUS FI  Xám đen  113

 863  9/19/2025  LÊ HỮU ĐẠT  P AN NHƠN, GIA LAI  77F1-16080  RLHJC5225CY057940  JC52E5375695  HONDA  WAVE m bạc xanh tắ  110

 864  9/19/2025  NGUYỄN VĂN
QUYỀN 

 X AN NHƠN TÂY, GIA LAI  53PB-1064  RLHJC5225CY057940  JC52E5375695  HONDA  WAVE m bạc xanh tắ  110

 865  9/19/2025  BÙI DUY NGÂN  X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI 

 81B1-18044  RLHJF2701BY306360  JF27E1231466  HONDA  AIR BLADETrắng xám đen  108

 866  9/19/2025  ĐOÀN VĂN CỒN  P QUY NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI 

 77F1-01069  RLCS5C630BY447821  5C63447863  YAMAHA  SIRIUS  Xám bạc  110

 867  9/19/2025  ĐẶNG ĐỒNG TÂM  P BÌNH KIẾN, ĐẮK LẮK  78C1-29936  RLCS5C6J0FY142409  5C6J142414  YAMAHA  SIRIUS  Đỏ đen  110

 868  9/19/2025  TÔ BẢO HUY  P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI 

 77S2-8196  YAA20125  FMG310324860  FLOWER  C100  Nâu  97

 869  9/21/2025  LƯƠNG VĂN
TƯỜNG

 P AN NHƠN, GIA LAI  77F1-05874  40BY617988  5C64617940  YAMAHA  SIRIUS  Đen vàng  110

 870  9/28/2025  NGUYỄN HỮU
HẠNH 

 X TUY PHƯỚC ĐÔNG,GIA
LAI 

 61L2-6940  RPHWCHUXM6H151
189

 RPTDS152FMH001511
89

 ZINDA  110  Tím vàng  107

 871  9/29/2025  BÙI NHẬT NAM  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77G1-24704  WO110CO133421  HD1P50FMY1133410  WORLD  C100  Nâu  107

 872  9/29/2025  THÁI TẤN HƯNG  X TUY PHƯỚC,GIA LAI  77H6-2971  E6A011031  FMH360V11031  ZYMAS  C110  Xanh  110

 873  9/29/2025  NGUYỄN VĂN
TRUNG 

 P QUY NHƠN, GIA LAI  77S8-0434  31M001811  1000901811  DEAHAN  C100  Xanh  97

 874  9/29/2025  NGUYỄN ANH
THƯƠNG 

 P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI 

 77F8-6488  VFCPCH0A2YF00268
5

 1P50FMHY0292726  MINGXING  C110  Xanh  110

 875  9/29/2025  NGUYỄN DUY TRÍ  X TUY PHƯỚC BẮC, GIA
LAI 

 77G1-71935  RLCU3740LY034353  E32VE103856  YAMAHA  SIRIUS  Đen  110

 876  9/30/2025  NGUYỄN NGỌC
THANH

 P AN NHƠN BẮC, GIA LAI  77F1-32302  RLHJF4618EZ185721  JF46E6112760  HONDA  AIR BLACK  Đen đỏ  124

 877  10/6/2025  NGUYỄN VĂN SƠN  77M4-1403  VVTDCG023TT09074
7

 VTT1P50FMG09047  MAJEESTY  FT100  Nâu  97

 878  10/7/2025  LÊ QUỐC HOÀNG  P AN NHƠN ĐÔNG, GIA
LAI 

 77Y1-2680  RLCS16S209Y071519  16S2071520  YAMAHA  TAURUS  Đen  110

 879  10/7/2025  LÊ XUÂN HOÀNG  X TUY PHƯỚC, GIA LAI  77G1-53819  RLCUG0610JY622480  G3D4E648205  YAMAHA  EXOTER  Trắng đỏ đen  149

 880  10/14/2025  NGUYỄN TRỌNG
HÙNG

 X TUY PHƯỚC TÂY, GIA
LAI 

 77F6-7792  DR10000806837  HDDR10000332408  DRIN  C100  Nâu  97

 881  10/14/2025  LÊ VĂN THƯƠNG  X TUY PHƯỚC TÂY, GIA
LAI 

 77AF-11647  RLCUE3740RY237770  E32VE964339  YAMAHA SIRIUS-BGY3  Đen

 882  10/16/2025  TRẦN VẮN THẠNH  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77S7-3968  VMXPCG0011U30281
9

 VTRDY150FMG80302
819

 DAYANG  DY100D  Nâu  97

 883  10/17/2025  NGUYỄN VĂN
DŨNG 

 X MANG YANG, GIA LAI  77H6-8575  E5A000068  FMG2000068  SUSABEST  C100  Xanh  97



 884  10/18/2025  NGUYỄN VĂN LỢI  P BÌNH ĐỊNH, GIA LAI  77X7-4633  MV71016013  FMH170016013  PSXIM  C100  Đen xám  110

 885  10/19/2025  LÂM ANH PHI  P AN NHƠN NAM, GIA
LAI 

 77X7-4110  M6TP00336  FMHB002353  SUPERMALAYS  C110  Đỏ đen  110


